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I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN 

1. Bối cảnh xây dựng chính sách 
Thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 55-NQ/TW) giao nhiệm vụ đổi mới cơ chế, chính sách, phát triển thị trường năng lượng đồng bộ, liên thông, hiện đại và hiệu quả, phù hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa, cụ thể: cần phát triển thị trường năng lượng đồng bộ, liên thông giữa các phân ngành điện, than, dầu khí và năng lượng tái tạo, kết nối với thị trường khu vực và thế giới và “sửa đổi, hoàn thiện các luật chuyên ngành về dầu khí, điện lực, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các luật khác liên quan đến ngành năng lượng để làm cơ sở thực hiện hiệu quả hơn cơ chế thị trường
”. Đồng thời, tại khoản 2 Phần II Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW có giao Bộ Công Thương: “Nghiên cứu, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện các quy định trong Luật Điện lực và các văn bản có liên quan về giá điện, điều tiết điện lực, chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện, chương trình điều chỉnh phụ tải điện và thị trường điện phù hợp với lộ trình thực hiện thị trường điện cạnh tranh”. 
Trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 55-NQ/TW và Nghị quyết số 140/NQ-CP, căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các đơn vị thuộc Bộ Công Thương đối với lĩnh vực điện lực trong các năm qua và qua báo cáo tổng kết của các đơn vị gửi về cho thấy:

Thứ nhất, Luật Điện lực được ban hành đã lâu (năm 2004) và đã qua 02 lần sửa đổi, bổ sung một số điều, song nội dung sửa đổi bổ sung không nhiều (năm 2012 chủ yếu sửa đổi quy định về giá điện và phí, năm 2018 chủ yếu sửa đổi quy định về quy hoạch phát triển điện lực để phù hợp với Luật Quy hoạch), do đó, cần tổng kết và đánh giá tổng thể các quy định tại Luật Điện lực so với sự phát triển thực tế của ngành năng lượng trong thời gian gần đây (có nhiều thay đổi lớn với sự tham gia nhiều hơn của các thành phần kinh tế tư nhân, bao gồm cả các nhà đầu tư nước ngoài cũng như sự xuất hiện của các nguồn năng lượng tái tạo ngày càng nhiều) để đảm bảo việc nghiên cứu đề xuất chính sách sửa đổi quy định tại Luật Điện lực phù hợp với thực tiễn hiện nay.

Trong thực tiễn thi hành hiện nay còn tồn tại một số vấn đề mà các quy định tại Luật Điện lực hiện hành chưa đáp ứng được và cần thiết phải được sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng mục tiêu triển khai các chính sách của Đảng đối với lĩnh vực năng lượng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giải quyết một số vướng mắc trong quá trình thi hành hiện đang thiếu cơ sở pháp lý tại Luật Điện lực.

Thứ hai, điện lực là lĩnh vực tương đối phức tạp, có sự liên quan đến nhiều pháp luật khác, trong khi đó, Luật Điện lực được ban hành cách đây hơn 15 năm, nên khó tránh khỏi một số nội dung tại Luật Điện lực đã lỗi thời hoặc có sự chồng chéo với pháp luật khác. Do đó, cần rà soát quy định tại Luật Điện lực để nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, đảm bảo sự đồng bộ của hệ thống pháp luật.

2. Mục tiêu, quan điểm chỉ đạo xây dựng chính sách

2.1. Mục tiêu chung

- Hoàn thiện quy định pháp luật trong nước, phù hợp với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới cơ chế, chính sách, phát triển thị trường năng lượng đồng bộ, liên thông, hiện đại và hiệu quả, phù hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa; luật hóa định hướng chủ trương, chính sách của Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 140/NQ-CP của Chính phủ.

- Đáp ứng yêu cầu về sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật và yêu cầu mới phát sinh trong thực tiễn, khắc phục những bất cập của cơ chế chính sách để có hệ thống cơ chế, chính sách đầy đủ, thúc đẩy phát triển ngành điện đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện của nhân dân và sự phát triển kinh tế-xã hội.

2.2. Mục tiêu cụ thể
- Hoàn thiện Luật Điện lực nhằm tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ, khả thi cho hoạt động điện lực và sử dụng điện. Đảm bảo sự phù hợp và đồng bộ giữa chính sách phát triển điện lực với các chính sách có liên quan khác, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, đồng thời, khắc phục các bất cập trong quá trình thực thi Luật Điện lực hiện hành.

- Tạo điều kiện cho phát triển nguồn và lưới điện nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao của nhân dân và sự phát triển của nền kinh tế - xã hội; bảo đảm và nâng cao chất lượng điện năng, chất lượng cung cấp dịch vụ điện; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và an ninh năng lượng quốc gia.

- Đổi mới các nội dung quy định tại luật nhằm nâng cao tính khả thi và tính hiệu quả trong thực thi pháp luật về điện lực, đáp ứng yêu cầu của phát triển ngành điện nói chung và thị trường điện lực cạnh tranh nói riêng, tiến tới xây dựng thị trường bán lẻ điện cạnh tranh hoàn chỉnh, trong đó, trọng tâm là điều chỉnh cơ chế giá điện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước; bảo đảm phát huy quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh của các đơn vị điện lực, không phân biệt đối xử trong hoạt động điện lực, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của các hoạt động điện lực; kết hợp hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng sử dụng điện, đơn vị điện lực và Nhà nước.

- Xây dựng cơ chế chính sách để khuyến khích sử dụng điện an toàn, tiết kiệm hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển năng lượng bền vững, đồng thời, hoàn thiện quy định để ràng buộc trách nhiệm của khách hàng sử dụng điện trong quá trình sử dụng điện nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, giảm thiểu thiệt hại cho gia đình và xã hội.

- Nâng cao tính hiệu quả của công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của nhà máy thủy điện, đặc biệt là an toàn đập và hồ chứa thủy điện, góp phần tích cực trong công tác phòng chống lũ lụt, điều tiết nguồn nước nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đơn vị điện lực, giảm thiểu thiệt hại cho các doanh nghiệp có liên quan, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

2.3. Quan điểm chỉ đạo
- Xây dựng luật để thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết của Quốc hội về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, gắn liền với đổi mới mô hình tăng trưởng, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia nhằm xây dựng và phát triển ngành điện phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

- Đảm bảo sự quản lý thống nhất của Nhà nước đối với các hoạt động điện lực. Phân định rõ chức năng quản lý, điều tiết của nhà nước về điện lực và chức năng quản lý sản xuất kinh doanh điện. 

- Kế thừa, tiếp tục phát triển và hoàn thiện những quy định pháp luật về điện lực còn phù hợp với thực tế và đã có tác động tích cực đối với sự phát triển của ngành điện, đồng thời chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung những quy định đã phát sinh hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực điện lực.

- Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, tính tương thích với cam kết quốc tế có liên quan; xác định rõ nội dung, nguyên tắc áp dụng Luật Điện lực bảo đảm không chồng chéo, mâu thuẫn giữa Luật Điện lực và các luật khác có liên quan.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH  

1. Chính sách 01: Hoàn thiện quy định về nhà nước độc quyền trong hoạt động truyền tải điện

1.1. Xác định vấn đề cần giải quyết, nguyên nhân của vấn đề:

Thứ nhất, bất cập trong chính sách “Nhà nước độc quyền trong hoạt động truyền tải điện” quy định tại Luật Điện lực hiện hành, cụ thể: 

- Khoản 2, Điều 4, Luật Điện lực quy định nhà nước độc quyền hoạt động truyền tải, tuy nhiên, hoạt động truyền tải không được quy định cụ thể gồm hoạt động nào (đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành,…); không có quy định rõ phạm vi lưới điện truyền tải nhà nước độc quyền trong khi Luật Điện lực có quy định việc đầu tư lưới điện truyền tải đấu nối có thể thực hiện theo thỏa thuận giữa đơn vị truyền tải, đơn vị phát điện hoặc khách hàng sử dụng lưới điện truyền tải. 

Trong thực tế, một số công trình truyền tải điện như sân phân phối điện 500 kV tại các Trung tâm nhiệt điện như: Vũng Áng, Sông Hậu, Long Phú cũng được Chính phủ giao cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện đầu tư và bàn giao lại cho EVN/EVNNPT quản lý, vận hành. Một số nhà đầu tư tư nhân đã được Chính phủ cho phép thực hiện đầu tư lưới điện truyền tải và bàn giao lại cho ngành điện quản lý, vận hành như: thủy điện Hủa Na do Tổng công ty Điện lực dầu khí đầu tư; trạm biến áp 500 kV và đường dây 500 kV do Tập đoàn Xuân Thiện làm chủ đầu tư; trạm biến áp 500 kV Thuận Nam và lưới điện truyền tải 500 kV, 220 kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam đầu tư (theo phương án bàn giao cho EVN quản lý và không yêu cầu hoàn trả chi phí).

- Ngày 18 tháng 6 năm 2020, Quốc hội đã ban hành Luật số 64/2020/QH14 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) có hiệu lực từ 01 tháng 01 năm 2021, trong đó lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP bao gồm: “Lưới điện, nhà máy điện, trừ nhà máy thủy điện và các trường hợp Nhà nước độc quyền theo quy định của Luật Điện lực”. Như vậy, mặc dù Luật PPP quy định đầu tư lưới truyền tải, nhưng vẫn loại trừ các trường hợp độc quyền theo quy định Luật Điện lực nên chưa thực hiện đầu tư PPP đối với lưới điện truyền tải.

Thứ hai, chưa khuyến khích tư nhân chủ động tham gia đầu tư lưới điện truyền tải, nhất là lưới điện truyền tải độc lập, cục bộ nhằm đấu nối nhà máy điện lên hệ thống điện quốc gia.

Trong giai đoạn vừa qua, đánh giá chung công tác đầu tư xây dựng nguồn và lưới điện đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng của đất nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ nguồn năng lượng tái tạo thì nhu cầu đầu tư vào hệ thống lưới điện truyền tải để giải tỏa công suất các nguồn điện là rất lớn, cần thiết. Do quy định về độc quyền trong lĩnh vực truyền tải điện còn chưa rõ ràng trong Luật Điện lực, việc đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải thời gian vừa qua chủ yếu phụ thuộc vào EVN, EVNNPT là các doanh nghiệp nhà nước nên chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra về cả quy mô và tiến độ để phục vụ truyền tải, giải tỏa công suất nguồn điện, Nghị quyết số 55-NQ/TW đã có nội dung: “Có cơ chế khuyến khích thu hút vốn ngoài nhà nước đầu tư xây dựng vào hệ thống truyền tải điện quốc gia. Vận hành hệ thống điện quốc gia độc lập dưới sự kiểm soát của Nhà nước;
 có cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng hệ thống truyền tải điện, tách bạch với độc quyền nhà nước về truyền tải điện. Thực hiện xã hội hoá tối đa trong đầu tư và khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, dịch vụ ngành năng lượng, bao gồm cả hệ thống truyền tải điện quốc gia trên cơ sở bảo đảm quốc phòng, an ninh
”. Tuy nhiên, việc khuyến khích tư nhân tham gia đầu tư lưới điện truyền tải chưa có cơ sở quy định trong Luật Điện lực, chưa làm rõ hoạt động truyền tải cũng như phạm vi lưới điện truyền tải mà nhà nước cần độc quyền.
Thứ ba, nguồn vốn cho đầu tư xây dựng phát triển lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối do các đơn vị ngành điện thực hiện chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế, làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc đảm bảo cung cấp điện, giải tỏa công suất nguồn điện.
Từ khi Luật Điện lực ban hành, trong đó có quy định “Nhà nước độc quyền trong hoạt động truyền tải điện” thì toàn bộ lưới điện truyền tải do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hoặc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) thực hiện đầu tư xây dựng, vận hành. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu phụ tải tăng, nhu cầu phát triển nguồn điện tăng (nhất là sự phát triển năng lượng tái tạo gần đây), lưới điện truyền tải chưa đáp ứng được so với phát triển nguồn điện dẫn tới không giải tỏa hết công suất nguồn điện, một số khu vực bị quá tải cục bộ. Do lượng vốn đầu tư ngành điện cần thu xếp thực hiện đầu tư lưới điện truyền tải lớn (giai đoạn 2011-2020, EVNNPT đã phải thu xếp vốn khoảng hơn 95.000 tỷ đồng từ nguồn vay nước ngoài và vay thương mại trong nước) và một số nguyên nhân khách quan (giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư,…) hệ thống lưới điện truyền tải đã không xây dựng kịp thời để giải tỏa hết nguồn điện lên hệ thống điện. 

Theo kết quả đánh giá công tác thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực, việc đầu tư xây dựng các công trình lưới điện truyền tải trong giai đoạn 2016-2020 chưa đáp ứng theo yêu cầu của quy hoạch. Cụ thể, sau 5 năm thực hiện Quy hoạch điện VII điều chỉnh, lưới điện truyền tải được xây dựng với khối lượng khá lớn nhưng chỉ đạt khoảng từ 70% tới 90% tùy vào vùng miền, loại công trình và cấp điện áp so với yêu cầu quy hoạch của cả giai đoạn 2016-2020. 

 Để giải quyết vấn đề thực tiễn và luật hóa chủ trương, chính sách của Đảng ta đã đề ra tại Nghị quyết số 55-NQ/TW, cần thiết phải sửa Luật Điện lực về chính sách độc quyền trong hoạt động truyền tải điện, hướng tới khuyến khích tư nhân tham gia đầu tư lưới điện, làm rõ hoạt động truyền tải và phạm vi lưới điện truyền tải mà nhà nước cần độc quyền. 

a) Các vấn đề bất cập được xác định bao gồm:

Vấn đề 1: Luật Điện lực quy định “Nhà nước độc quyền trong hoạt động truyền tải điện” nhưng chưa có quy định cụ thể nhà nước độc quyền những hoạt động cụ thể nào.

Vấn đề 2: Luật Điện lực quy định chưa thống nhất, rõ ràng trong độc quyền hoạt động truyền tải điện (vẫn cho phép các bên thỏa thuận đầu tư hạ tầng truyền tải đấu nối), chưa làm rõ phạm vi lưới điện nhà nước độc quyền, nên dẫn đến đầu tư lưới điện truyền tải chưa đáp ứng kịp thời với phát triển nguồn điện và nhu cầu sử dụng điện trong toàn quốc.
Vấn đề 3: Chưa có quy định để triển khai chủ trương, chính sách của Đảng tại Nghị quyết số 55-NQ/TW để “Có cơ chế khuyến khích thu hút vốn ngoài nhà nước đầu tư xây dựng vào hệ thống truyền tải điện quốc gia” và “Thực hiện xã hội hoá tối đa trong đầu tư và khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, dịch vụ ngành năng lượng, bao gồm cả hệ thống truyền tải điện quốc gia trên cơ sở bảo đảm quốc phòng, an ninh”.

b) Hậu quả nếu vấn đề không được giải quyết:

- Thứ nhất, chưa đảm bảo tính minh bạch trong quy định của văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:

Luật Điện lực quy định nhà nước độc quyền trong hoạt động truyền tải (Khoản 2, Điều 4) nhưng vẫn có quy định các Đơn vị phát điện, Đơn vị phân phối, Đơn vị truyền tải, Khách hàng sử dụng điện có thể thỏa thuận về phạm vi đầu tư lưới điện truyền tải (Khoản 2 Điều 39, Khoản 2, Điều 40). Vì vậy, trong thực tế tuy đã có các trường hợp các đơn vị ngoài ngành điện được cấp có thẩm quyền cho phép tham gia đầu tư lưới điện truyền tải phục vụ đấu nối nguồn điện nhưng chưa nhiều và hệ thống lưới điện truyền tải sau khi đầu tư vẫn phải thực hiện bàn giao cho ngành điện quản lý, vận hành do lo ngại vi phạm quy định về độc quyền hoạt động truyền tải.

- Thứ hai, không thực hiện xã hội hóa đầu tư lưới điện truyền tải tương tự như các chính sách khuyến khích đầu tư nguồn điện nên không phát huy được nguồn vốn tư nhân, giảm bớt áp lực sử dụng vốn đầu tư của nhà nước vào ngành điện

Khó khăn trong việc thu xếp vốn do nhu cầu nguồn vốn để đầu tư phát triển lưới điện truyền tải là rất lớn. Theo Dự thảo Đề án Quy hoạch VIII giai đoạn tới năm 2045, EVNNPT sẽ phải phải thu xếp vốn đầu tư, cụ thể: 
+ Tổng vốn đầu tư phát triển điện lực giai đoạn 2021 - 2030 khoảng 128,3 tỷ USD, trong đó: cho lưới điện khoảng 32,9 tỷ USD, cơ cấu trung bình vốn đầu tư cho nguồn và lưới là 74/26. Giai đoạn 2021 - 2030, trung bình mỗi năm cần đầu tư khoảng 12,8 tỷ USD trong đó 3,3 tỷ USD cho lưới.

+ Tổng vốn đầu tư phát triển điện lực giai đoạn 2031 - 2045 khoảng 192,3 tỷ USD, trong đó cho lưới điện khoảng 52,1 tỷ USD, cơ cấu trung bình vón đầu tư nguồn và lưới là 73/27. Giai đoạn 2031 - 2045, trung bình mỗi năm cần đầu tư khoảng 12,8 tỷ USD trong đó 3,4 tỷ USD cho lưới.

Do áp lực thu xếp vốn đầu tư lưới điện truyền tải rất lớn kết hợp với một số nguyên nhân khách quan khác dẫn đến việc đầu tư lưới điện chưa đạt theo kế hoạch, quy hoạch được duyệt, một vài khu vực còn chưa đáp ứng với nhu cầu phụ tải, chưa kịp thời với phát triển nguồn điện gây lãng phí nguồn lực do không giải tỏa hết công suất của nguồn điện. 

c) Nguyên nhân của vấn đề: 

Tại khoản 2 Điều 4 Luật Điện lực quy định: “Nhà nước độc quyền trong hoạt động truyền tải”. Quy định nhà nước độc quyền hoạt động truyền tải không quy định cụ thể gồm hoạt động nào (đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành,…), việc thực hiện đầu tư lưới điện hiện nay chỉ tập trung, phụ thuộc vào một đầu mối là EVN/EVNNPT. Nguồn vốn cho đầu tư xây dựng phát triển lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối do doanh nghiệp nhà nước thực hiện đòi hỏi rất lớn, thu xếp vốn vay chủ yếu từ nguồn thương mại trong nước dẫn tới việc cấp tín dụng bị vượt tỷ lệ quy định, trong khi nguồn lực từ xã hội hóa chưa được huy động, thu hút để giảm bớt áp lực đầu tư vốn nhà nước vào lưới điện truyền tải.

1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

- Đảm bảo tính minh bạch trong quy định độc quyền nhà nước trong hoạt động truyền tải tại Luật Điện lực.

- Hoàn thiện thể chế, chính sách về thu hút và xã hội hóa đầu tư lưới điện truyền tải tại Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị phù hợp với thực tiễn thi hành trong lĩnh vực điện lực.

1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Phương án 1: Giữ nguyên chính sách hiện tại

Phương án 2: Hoàn thiện quy định về độc quyền nhà nước trong hoạt động truyền tải điện theo hướng nhà nước giữ vai trò độc quyền từ đầu tư xây dựng, quản lý vận hành lưới điện truyền tải quan trọng, cụ thể:
- Bổ sung định nghĩa “Hoạt động truyền tải điện là hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành lưới điện truyền tải”

- Bổ sung quy định “Thu hút mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt động truyền tải điện phục vụ đấu nối nguồn điện” và quy định “Nhà nước độc quyền trong hoạt động truyền tải điện có ý nghĩa quan trọng về an ninh hệ thống điện điện”.

- Giao Chính phủ quy định chi tiết phạm vi nhà nước độc quyền trong hoạt động truyền tải điện.

Phương án 3: Hoàn thiện quy định về độc quyền nhà nước trong hoạt động truyền tải theo hướng nhà nước chỉ độc quyền trong quản lý, vận hành lưới điện truyền tải, cụ thể:

- Bổ sung định nghĩa “Hoạt động truyền tải điện là hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành lưới điện truyền tải”

- Quy định “Nhà nước độc quyền trong hoạt động quản lý, vận hành lưới điện truyền tải”.

1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan 

1.4.1. Phương án 1: Giữ nguyên chính sách hiện tại

a) Tác động kinh tế

Tác động kinh tế đối với chính sách hiện tại bao gồm:

- Đối với Nhà nước: 

+ Áp lực thu xếp vốn đầu tư cho lưới điện truyền tải là rất lớn.

+ Khó đáp ứng kịp thời, đồng bộ giữa phát triển nguồn và lưới điện, đảm bảo cung cấp điện và phát triển kinh tế - xã hội.

- Đối với doanh nghiệp: 

+ Đối với doanh nghiệp nhà nước (EVN/EVNNPT): Không giảm bớt áp lực đầu tư lưới điện truyền tải.

+ Đối với doanh nghiệp khác: Không khuyến khích được tư nhân tham gia đầu tư lưới điện truyền tải, không chủ động trong thực hiện đầu tư lưới điện đấu nối, phải trông chờ vào EVN/EVNNPT thực hiện. 

- Đối với người dân: Phương án này không phát sinh thêm chi phí.

b) Tác động xã hội

- Đối với Nhà nước: 

+ Không thực hiện được mục tiêu đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội, không có chính sách khuyến khích đầu tư tư nhân để huy động đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư lưới điện truyền tải.

+ Tính hiệu quả của công tác quản lý không thay đổi. 

- Đối với doanh nghiệp: 

+ Đối với doanh nghiệp nhà nước (EVN/EVNNPT): Chịu áp lực từ xã hội trong việc triển khai dự án đầu tư lưới điện truyền tải do không đáp ứng kịp nhu cầu sử dụng điện của nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội; không phải chịu áp lực cạnh tranh trong đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải.

+ Đối với doanh nghiệp khác: Hạn chế trong việc tiếp cận điện năng, không phát huy được hết thế mạnh, tiềm năng và nguồn lực của mình để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của doanh nghiệp và xã hội.

- Đối với nhà đầu tư nước ngoài: 

Không có cơ hội tham gia đầu tư xây dựng lưới truyền tải điện.

- Đối với người dân: Một vài khu vực còn chưa đáp ứng với nhu cầu phụ tải, chất lượng điện năng có thể chưa theo tiêu chuẩn.

c) Tác động môi trường: Chính sách này không tác động thay đổi đối với môi trường. 
d) Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.

đ) Tác động về thủ tục hành chính: Phương án này không phát sinh thủ tục hành chính do giữ nguyên quy định hiện tại.

e) Tác động về hệ thống pháp luật:

- Bộ máy Nhà nước: Phương án này không có tác động tới bộ máy nhà nước.

- Các điều kiện đảm bảo thi hành: Phương án này không có tác động tới các điều kiện cần thiết để đảm bảo thi hành.

- Quyền cơ bản của công dân: Phương án này không ảnh hưởng đến quyền cơ bản của công dân.

- Phù hợp với hệ thống pháp luật: Phương án này không ảnh hưởng đến các quy định pháp luật khác.

- Tương thích với điều ước quốc tế: Phương án này không có tác động tới việc thực hiện các điều ước quốc tế.

1.4.2. Phương án 2: Hoàn thiện quy định về độc quyền nhà nước trong hoạt động truyền tải điện theo hướng nhà nước giữ vai trò độc quyền từ đầu tư xây dựng, quản lý vận hành lưới điện truyền tải quan trọng
Nội dung của chính sách như sau:

- Định nghĩa “Hoạt động truyền tải điện là hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành lưới điện truyền tải”

- Quy định “Thu hút mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt động truyền tải phục vụ đấu nối nguồn điện” và “Nhà nước độc quyền trong hoạt động truyền tải điện có ý nghĩa quan trọng về an ninh hệ thống điện””.

- Giao Chính phủ quy định chi tiết phạm vi nhà nước độc quyền trong hoạt động truyền tải điện.

a) Tác động về kinh tế

- Đối với Nhà nước: 

+ Đối với Ngân sách nhà nước: Đảm bảo thực hiện các dự án điện lực theo đúng quy hoạch được duyệt, đảm bảo cung cấp đủ điện, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 
+ Phương án này phát sinh chi phí của ngân sách nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật.

- Đối với nhà đầu tư trong nước: Được cơ quan quản lý nhà nước khuyến khích đầu tư công trình lưới điện truyền tải phục vụ đấu nối hoặc lưới điện truyền tải không thuộc phạm vi nhà nước độc quyền. Thu được lợi ích từ việc được tạo môi trường đầu tư thuận lợi để tăng doanh thu và có lợi nhuận hợp lý. 
- Đối với nhà đầu tư nước ngoài: Có điều kiện để tham gia vào thị trường Việt Nam sâu rộng hơn, có cơ hội tham gia đầu tư công trình điện, có thể thu được lợi ích kinh tế từ gia nhập thị trường.

- Đối với doanh nghiệp hoạt động điện lực: 

+ Đối với doanh nghiệp nhà nước (EVN/EVNNPT): Có thể giảm bớt áp lực đầu tư lưới điện truyền tải đối với phạm vi lưới điện truyền tải không độc quyền được giao cho tư nhân thực hiện. Ước tính sơ bộ theo suất vốn đầu tư (mức thấp) tại Quyết định số 65/QĐ-BXD về ngày 20/01/2021 của Bộ Xây dựng ban hành Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020 (suất vốn đầu tư chưa bao gồm một số chi phí khác theo quy định): trạm biến áp 220 kV, quy mô 2x250 MVA (mã hiệu 12436.01) là 301 tỷ đồng/trạm; đường dây 220 kV, 2 mạch ACSR-330/43 (mã hiệu 12433.01) là 8 tỷ đồng/km thì nếu chỉ ước tính ngành điện không phải thực hiện 10 trạm biến áp và 1000 km đường dây 220 kV quy mô trên thì sẽ giảm thu xếp khoảng 11.000 tỷ đồng/năm. Do đó, ngành điện có thểtập trung nguồn lực thực hiện các công trình quan trọng khác đáp ứng nhu cầu phụ tải, phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, tác động tổng thể về kinh tế xã hội thì không giảm chi phí đầu tư mà chỉ chuyển dịch giữa đầu tư ngành điện và ngoài ngành điện.
+ Đối với doanh nghiệp khác: Được đảm bảo đấu nối nguồn điện, đảm bảo các nguồn điện sản xuất được phát lên hệ thống điện quốc gia, thực hiện được mục tiêu đầu tư công trình điện. Được cơ quan quản lý nhà nước khuyến khích đầu tư các dự án điện lực. Thu được lợi ích từ việc được tạo môi trường đầu tư thuận lợi để tăng doanh thu và có lợi nhuận hợp lý.

- Đối với người dân: Phương án này không phát sinh thêm chi phí.

b) Tác động về xã hội

- Đối với Nhà nước: 

+ Đảm bảo cơ sở thực hiện đầu tư lưới điện truyền tải và mục tiêu đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội.

+ Môi trường pháp lý được minh bạch, rõ ràng hơn, giúp cho cơ quan quản lý và nhà đầu tư, doanh nghiệp có cơ sở để thực hiện đầu tư lưới điện truyền tải phục vụ đấu nối nguồn điện.

+ Khuyến khích đầu tư tư nhân để huy động đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư lưới điện truyền tải.

+ Bảo đảm được quyền và lợi ích của tổ chức tham gia vào hoạt động truyền tải điện.

+ Đảm bảo được tính thống nhất trong công tác quản lý nhà nước đối với lưới điện truyền tải. 

- Đối với nhà đầu tư trong nước: Thúc đẩy sự tham gia đầu tư lưới điện truyền tải của các nhà đầu tư trong nước.

- Đối với nhà đầu tư nước ngoài: Thúc đẩy sự tham gia đầu tư lưới điện truyền tải của các nhà đầu tư nước ngoài.

- Đối với doanh nghiệp hoạt động phát điện: 

+ Được Nhà nước tạo môi trường pháp lý minh bạch, khuyến khích đầu tư lưới điện truyền tải phục vụ đấu nối nguồn điện.

+ Được bảo đảm đấu nối nguồn điện lên lưới điện quốc gia để phát điện.

- Đối với người dân: Được đảm bảo cung cấp điện theo nhu cầu sử dụng điện với chất lượng điện năng theo tiêu chuẩn.

c) Tác động về môi trường: Không tác động thay đổi đối với môi trường vì chỉ thay đổi chủ thể thực hiện dự án đầu tư.

d) Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.

đ) Tác động về thủ tục hành chính: Phương án này không phát sinh thủ tục hành chính mới. 

e) Tác động về hệ thống pháp luật:

- Bộ máy Nhà nước: Phương án này không tác động đến bộ máy quản lý nhà nước.

- Các điều kiện đảm bảo thi hành: Phương án này không có tác động về các điều kiện cần thiết để bảo đảm thi hành do cơ quan quản lý nhà nước về điện lực, điều tiết điện lực đã có bộ máy quản lý, nhân sự và đang có chức năng, nhiệm vụ quản lý hoạt động truyền tải.

- Quyền cơ bản của công dân: Phương án này không tác động quyền cơ bản của công dân.

- Phù hợp hệ thống pháp luật: Phương án này đảm bảo tính minh bạch, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, nhất là quy định của Luật Điện lực.

- Tương thích với các Điều ước quốc tế: Phương án này không có tác động tới việc thực hiện các điều ước quốc tế.

1.4.3. Phương án 3: Hoàn thiện quy định về độc quyền nhà nước trong hoạt động truyền tải theo hướng nhà nước chỉ giữ vai trò độc quyền trong quản lý, vận hành lưới điện truyền tải (không độc quyền trong đầu tư), cụ thể:

Nội dung của chính sách như sau:

- Bổ sung định nghĩa “Hoạt động truyền tải điện là hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành lưới điện truyền tải”

- Quy định “Nhà nước độc quyền trong hoạt động quản lý, vận hành lưới điện truyền tải”.

a) Tác động về kinh tế

- Đối với Nhà nước: 

+ Đối với Ngân sách nhà nước: Đáp ứng nhu cầu phụ tải, phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên, không giảm áp lực về thu xếp vốn đầu tư xây dựng công trình lưới điện truyền tải do tài sản sau khi chủ đầu tư tư nhân đầu tư sẽ bàn giao cho EVN/EVNNPT quản lý vận hành. EVN/EVNNPT sẽ phải hoàn trả chi phí đầu tư cho chủ đầu tư tư nhân và bố trí nguồn lực để quản lý vận hành sẽ không đúng với tính chất và mục tiêu của việc xã hội hóa là để huy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế xã hội để đầu tư cũng như quản lý vận hành sau khi hoàn thành đầu tư.

+ Phương án này phát sinh chi phí của ngân sách nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật. 

+ Đối với công tác quản lý nhà nước: Thủ tục bàn giao, tiếp nhận tài sản sau khi đầu tư phức tạp, cần được cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thủ tục, hạch toán tài chính - kế toán đối với tài sản bàn giao lưới điện truyền tải do tư nhân đầu tư về nhà nước quản lý; Phải tăng cường quản lý, kiểm soát được chất lượng và hiệu quả chi phí đối với lưới điện do tư nhân đầu tư dẫn đến khó đảm bảo an ninh hệ thống điện nhất là đối với lưới điện truyền tải quan trọng. Đối với Hệ thống truyền tải điện quốc gia là hệ thống mang tính xương sống và huyết mạch của Hệ thống điện Quốc gia, đóng vai trò đặc biệt quan trọng quyết trong việc đảm bảo an ninh năng lượng và an ninh quốc gia. Quá trình đầu tư và quản lý vận hành đối với Hệ thống truyền tải điện quốc gia đều phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy trình, quy định nghiêm ngặt, chặt chẽ để đảm bảo chất lượng, tính đồng bộ về thiết bị, ghép nối... và đảm bảo sự an toàn, ổn định, tin cậy trong quá trình quản lý vận hành. Nếu quá trình đầu tư không đảm bảo chất lượng dẫn đến sự cố trên Hệ thống truyền tải điện quốc gia, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đảm bảo cung cấp điện và đe dọa trực tiếp đến an ninh năng lượng và an ninh quốc gia. Về kiểm soát chất lượng công trình đối với dự án sử dụng vốn khác đã có cơ sở theo quy định luật xây dựng (cơ quan quản lý nhà nước sẽ thẩm định từ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và nghiệm thu công trình hoàn thành). Tuy nhiên, đối với việc kiểm soát chi phí là không có công cụ quản lý do quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng thì cơ quan quản lý nhà nước không thực hiện thẩm định về tổng mức đầu tư và hiệu quả dự án, dự toán đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn khác. Do đó, khó có thể kiểm soát, tiết kiệm chi phí đầu tư trong khi vẫn thực hiện hạch toán chi phí, vốn đối với tài sản sau khi bàn giao cho ngành điện quản lý.

- Đối với nhà đầu tư trong nước: Được cơ quan quản lý nhà nước khuyến khích đầu tư công trình lưới điện truyền tải. Thu được lợi ích từ việc được tạo môi trường đầu tư thuận lợi để tăng doanh thu và có lợi nhuận hợp lý. 

- Đối với nhà đầu tư nước ngoài: Có điều kiện để tham gia vào thị trường Việt Nam sâu rộng hơn, có cơ hội tham gia đầu tư công trình điện, có thể thu được lợi ích kinh tế từ gia nhập thị trường.

- Đối với doanh nghiệp hoạt động điện lực: 

+ Đối với doanh nghiệp nhà nước (EVN/EVNNPT): Không giảm bớt áp lực đầu tư lưới điện truyền tải do phải hoàn trả chi phí đối với lưới điện truyền tải sau khi bàn giao cho tư nhân. Ngoài ra, có thể gặp vướng mắc trong quá trình bàn giao giữa đơn vị ngành điện và ngoài ngành điện, phát sinh chi phí trong quản lý vận hành nếu chất lượng đầu tư không đáp ứng.
+ Đối với doanh nghiệp khác: Được đảm bảo đấu nối nguồn điện, đảm bảo các nguồn điện sản xuất được phát lên hệ thống điện quốc gia, thực hiện được mục tiêu đầu tư công trình điện. Được cơ quan quản lý nhà nước khuyến khích đầu tư các dự án điện lực. Thu được lợi ích từ việc được tạo môi trường đầu tư thuận lợi để tăng doanh thu và có lợi nhuận hợp lý.

- Đối với người dân: Phương án này có thể phát sinh thêm chi phí nếu không kiểm soát được chi phí đầu tư có nguy cơ tăng, dẫn đến, ngành điện phải hoàn trả chi phí đầu tư và hạch toán vào giá điện tăng.

b) Tác động về xã hội

- Đối với Nhà nước: 

+ Đảm bảo cơ sở thực hiện đầu tư lưới điện truyền tải và mục tiêu đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội.

+ Môi trường pháp lý được minh bạch, nới lỏng chính sách độc quyền lưới điện truyền tải hơn, giúp cho cơ quan quản lý và nhà đầu tư, doanh nghiệp có cơ sở để thực hiện đầu tư lưới điện truyền tải không chỉ riêng lưới điện phục vụ đấu nối nguồn điện.

+ Khuyến khích đầu tư tư nhân để huy động đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư lưới điện truyền tải.

+ Bảo đảm được quyền và lợi ích của tổ chức tham gia vào hoạt động truyền tải điện.

+ Đảm bảo được tính thống nhất trong công tác quản lý nhà nước đối với lưới điện truyền tải. 

- Đối với nhà đầu tư trong nước: Thúc đẩy sự tham gia đầu tư lưới điện truyền tải của các nhà đầu tư trong nước.

- Đối với nhà đầu tư nước ngoài: Thúc đẩy sự tham gia đầu tư lưới điện truyền tải của các nhà đầu tư nước ngoài.

- Đối với doanh nghiệp hoạt động phát điện: 

+ Được Nhà nước tạo môi trường pháp lý minh bạch, khuyến khích đầu tư lưới điện truyền tải phục vụ đấu nối nguồn điện.

+ Được bảo đảm đấu nối nguồn điện lên lưới điện quốc gia để phát điện.

- Đối với người dân: Được đảm bảo cung cấp điện theo nhu cầu sử dụng điện với chất lượng điện năng theo tiêu chuẩn.

c) Tác động về môi trường: Không tác động thay đổi đối với môi trường vì chỉ thay đổi chủ thể thực hiện dự án đầu tư.

d) Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.

đ) Tác động về thủ tục hành chính: Phương án này không phát sinh thủ tục hành chính mới. 

e) Tác động về hệ thống pháp luật:

- Bộ máy Nhà nước: Phương án này không tác động đến bộ máy quản lý nhà nước.

- Các điều kiện đảm bảo thi hành: Phương án này không có tác động về các điều kiện cần thiết để bảo đảm thi hành do cơ quan quản lý nhà nước về điện lực, điều tiết điện lực đã có bộ máy quản lý, nhân sự và đang có chức năng, nhiệm vụ quản lý hoạt động truyền tải.

- Quyền cơ bản của công dân: Phương án này không tác động quyền cơ bản của công dân.

- Phù hợp hệ thống pháp luật: Phương án này đảm bảo tính minh bạch, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, nhất là quy định của Luật Điện lực.

- Tương thích với các Điều ước quốc tế: Phương án này không có tác động tới việc thực hiện các điều ước quốc tế.

1.5.  Kiến nghị giải pháp lựa chọn

So sánh 03 (ba) phương án trên, phương án 02 là phương án có nhiều tác động tích cực nhất, thu được lợi ích kinh tế và tác động xã hội tốt nhất. Do đó, đề xuất lựa chọn phương án 02 cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực. Thẩm quyền ban hành là Quốc hội.

2. Chính sách 02: Hoàn thiện quy định về quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực 

2.1. Xác định vấn đề cần giải quyết, nguyên nhân của vấn đề:

Thứ nhất, các quy định về quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch điện lực đối với quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, phương án phát triển lưới điện trong quy hoạch tỉnh

Giai đoạn trước khi Luật Quy hoạch có hiệu lực (trước năm 2019), thực hiện quy định của Luật Điện lực, Bộ Công Thương đã hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực, trong đó có nội dung được phép điều chỉnh, bổ sung quy hoạch không theo định kỳ với quy trình hồ sơ rút gọn so với hồ sơ lập mới theo định kỳ. Do đó, đã đáp ứng được các yêu cầu trong thực tế thực hiện quy hoạch, ví dụ như, bổ sung các dự án lưới điện cấp điện cho các khu phụ tải mới hoặc đấu nối nguồn điện mới đột xuất, điều chỉnh cục bộ của dự án điện về tiến độ, quy mô công suất (nhà máy điện, trạm điện), tiết diện đường dây,... Vì vậy, về cơ bản các thủ tục bổ sung quy hoạch đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và địa phương thực hiện đầu tư xây dựng các dự án điện, kịp thời đảm bảo nhu cầu cung cấp điện, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương và toàn quốc. 

Sau khi Luật Quy hoạch có hiệu lực (từ ngày 01 tháng 01 năm 2019), ngành điện chỉ có duy nhất một quy hoạch ngành quốc gia là quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (QHPTĐL), không còn các Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh/thành phố và các quy hoạch chuyên ngành khác, đặc biệt không quy định việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cục bộ. Theo Luật Quy hoạch, trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch sẽ thực hiện như công tác lập quy hoạch mới. Do đó, nếu chỉ điều chỉnh cục bộ quy hoạch (liên quan đến bất kỳ dự án nào đã được duyệt quy hoạch) sẽ phải thực hiện các thủ tục từ xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch, lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch... thực hiện qua nhiều bước, mất nhiều thời gian. 

Ví dụ, đối với trường hợp bổ sung dự án điện vào Quy hoạch tỉnh, theo quy định tại Điều 54 Luật Quy hoạch về trình tự, thủ tục và thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch có nêu rõ “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương điều chỉnh quy hoạch tỉnh”. Như vậy nội dung “phương án phát triển mạng lưới cấp điện” được tích hợp với Quy hoạch tỉnh sẽ phải do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm cho quy trình thực hiện quá phức tạp, sẽ không đảm bảo được tính kịp thời trong cung cấp điện khi lưới điện phân phối (lưới điện trung, hạ thế) liên tục phải thay đổi theo phụ tải như: Ở các khu vực đô thị lớn có tốc độ phát triển nhanh, đầu tư cơ sở hạ tầng, thu hút nhiều nhà đầu tư như thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay một số tỉnh có tiềm năng phát triển các khu công nghiệp, các tòa nhà, khu chung cư liên tục được xây dựng. Theo đó, để có thể điều chỉnh, bổ sung thêm được chỉ 01 trạm biến áp và 01 đường dây cấp điện cho trạm biến áp này, theo quy định của Luật Quy hoạch như trên đã phân tích, đều phải lập hồ sơ đánh giá lại tổng thể quy hoạch trước, nội dung hồ sơ đầy đủ như quy hoạch ban đầu và tuân thủ quy trình thẩm định, trình lên Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Hằng năm, ước tính sẽ có khoảng vài trăm đến hơn 1000 công trình ở các cấp điện áp khác nhau được đề nghị bổ sung quy hoạch, điều này sẽ chiếm nhiều thời gian của Thủ tướng Chính phủ và nhiều cấp quản lý và đặc biệt hơn là sẽ gây lãng phí, tốn kém nguồn lực do hồ sơ phải lập với nội dung và quy trình đồ sộ, đi lần lượt từ nhiều cấp. Ngoài ra, thời gian thực hiện các dự án khá dài, thủ tục phê duyệt phức tạp (bổ sung quy hoạch, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư,...) dẫn đến hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật điện chưa theo kịp được nhu cầu thực tế luôn có sự biến động, hạn chế khả năng khai thác tối ưu các công trình điện, ảnh hưởng đến công tác đảm bảo cung cấp điện của đất nước.

Trước tình trạng này, sau gần 02 năm ngừng trệ không bổ sung được các công trình điện đáp ứng nhu cầu sử dụng điện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 giải thích một số điều của Luật Quy hoạch, trong đó quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt trước ngày 01 tháng 01 năm 2019, trong quá trình thực hiện được điều chỉnh nội dung theo quy định của pháp luật có liên quan trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt; Chính phủ ban hành Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2019 ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59  Luật Quy hoạch. Để giải quyết vướng mắc trong công tác điều chỉnh bổ sung quy hoạch trong giai đoạn chuyển tiếp đến khi quy hoạch quốc gia, quy hoạch tỉnh được phê duyệt theo Luật Quy hoạch, ngày 10 tháng 01 năm 2020, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương đã ban hành Nghị Quyết số 21-NQ/BCSĐ về nguyên tắc và quy trình thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các dự án điện. Trên cơ sở đó, ngày 22 tháng 01 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 329/QĐ-BCT về nguyên tắc và quy trình thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các dự án điện. Theo đó, các dự án nguồn và lưới điện đã có cơ sở để tiến hành thì thực hiện theo các quy định của Luật Điện lực. Tuy nhiên, giải pháp trên nhằm giải quyết tạm thời các ách tắc trong việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các dự án điện trong thời gian Quy hoạch điện lực quốc gia và Quy hoạch tỉnh chưa được phê duyệt. Sau khi các quy hoạch được duyệt thì khi đó phải thực hiện theo quy định của Luật Quy hoạch, do đó, về căn bản không giải quyết được vấn đề vướng mắc về điều chỉnh/bổ sung các dự án điện.

Thứ hai, thiếu cơ sở để đánh giá dự án đầu tư điện lực phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực theo các quy định pháp luật về quy hoạch, điện lực, đầu tư, xây dựng

Theo quy định hiện hành về đầu tư, xây dựng và điện lực thì khi lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu khả thi, đề xuất chủ trương đầu tư đều yêu cầu quy định về: “đánh giá sự phù hợp về quy hoạch” của dự án. Tuy nhiên, nội dung này gặp vướng mắc do pháp luật về Quy hoạch quy định như sau:

- Đối với quy hoạch ngành quốc gia (cụ thể đối với ngành điện là Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia): Quyết định phê duyệt chỉ đưa ra “danh mục dự án điện quan trọng quốc gia, dự án điện ưu tiên đầu tư”, còn các dự án điện khác không có danh mục cụ thể trong quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Điều này dẫn đến không có cơ sở để đánh giá sự phù hợp của dự án với quy hoạch được duyệt, xác định các danh mục dự án để cho phép thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư (đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư) theo quy định hiện hành về đầu tư, xây dựng, điện lực. 

- Đối với Quy hoạch tỉnh: Theo Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch (trong đó sửa đổi Luật Điện lực), quy hoạch phát triển điện lực là quy hoạch ngành quốc gia (tức là Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia) mà không bao gồm mạng lưới cấp điện trong quy hoạch tỉnh. Như vậy, để đánh giá dự án phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực theo Điều 11 Luật Điện lực thì không có cơ sở đánh giá đối với những dự án thuộc mạng lưới cấp điện trong quy hoạch tỉnh. Ngoài ra, theo Luật Quy hoạch, quy hoạch tỉnh không có danh mục các nguồn điện (khác với quy định trước đây có quy định quy hoạch quốc gia, tỉnh theo quy mô nguồn, lưới điện) và chỉ đưa ra danh mục dự án quan trọng của tỉnh và thứ tự ưu tiên thực hiện. Đối với các dự án khác còn lại sẽ không có danh mục cụ thể trong quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh, gây khó khăn cho các địa phương trong việc cập nhật các dự án điện vào quy hoạch sử dụng đất của địa phương và không có cơ sở đánh giá sự phù hợp của dự án với quy hoạch được duyệt theo quy định pháp luật về điện lực, đầu tư, xây dựng.

- Tại Điều 11 Luật Điện lực quy định: “Đầu tư phát triển điện lực phải phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực. Dự án đầu tư chưa có trong quy hoạch phát triển điện lực chỉ được thực hiện khi cơ quan lập quy hoạch phát triển điện lực trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch cho phép”. Tuy nhiên, tại khoản 1 Điều 6 Luật số 28/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch quy định: “Quy hoạch phát triển điện lực là quy hoạch ngành quốc gia làm cơ sở cho các hoạt động đầu tư phát triển điện lực”. Như vậy, đối với các dự án đầu tư điện lực trong “phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong quy hoạch tỉnh” không có cơ sở để đánh giá phù hợp dự án theo quy hoạch được duyệt và làm cơ sở cho các hoạt động đầu tư.
- Tại khoản 3 Phần IV Nghị quyết số 55-NQ/TW có yêu cầu: “sớm tổng kết rà soát Luật Điện lực và các luật có liên quan để trình Quốc hội sửa đổi những nội dung còn bất cập, nhất là vấn đề quy hoạch, truyền tải điện”.  Ngày 27 tháng 7 năm 2021, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 16/2021/QH15 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và ngày 30 tháng 8 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. Đối với nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết đã nêu “Đẩy mạnh rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật không còn phù hợp, chồng chéo, chưa đầy đủ hoặc vướng mắc, nhất là về quy hoạch, đầu tư, kinh doanh, đất đai, tài chính, ngân sách, tài sản công, thuế... theo hướng vướng mắc ở cấp, ngành nào thì cấp, ngành đó chủ động, tích cực sửa đổi, hoàn thiện; nghiên cứu khẩn trương sửa đổi, thay thế các cơ chế, chính sách không còn phù hợp với thực tiễn để tháo gỡ điểm nghẽn và giải quyết những vấn đề tồn đọng gây thất thoát, lãng phí, bảo đảm tổng thể, toàn diện và sự thống nhất trong hệ thống pháp luật”. Tuy nhiên, việc điều chỉnh quy định pháp luật về quy hoạch cần rà soát tổng thể để thực hiện phù hợp với hoạt động quy hoạch nói chung, việc rà soát để đề xuất chính sách sửa đổi trong Luật Điện lực được đề xuất riêng phù hợp pháp luật chuyên ngành.
Vì vậy, cần thiết phải luật hóa các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ về công tác điều chỉnh quy hoạch điện, tạo sự đồng bộ trong thi hành luật giữa Luật Điện lực, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch.

a) Các vấn đề bất cập được xác định bao gồm:

Vấn đề 1: Chưa có quy định điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực theo hướng đơn giản hóa trình tự, thủ tục so với lập quy hoạch mới, chưa có quy định điều chỉnh cục bộ dự án trong quy hoạch phát triển điện lực tại Luật Điện lực và Luật Quy hoạch hiện hành, dẫn đến không thể bổ sung các công trình điện để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trong từng khu vực. 

Vấn đề 2: Chưa có quy định “phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong quy hoạch tỉnh” thuộc “quy hoạch phát triển điện lực” tại Luật số 28/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch, không có cơ sở đánh giá phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực để triển khai theo các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng.
Vấn đề 3: Chưa quy định danh mục dự án ngoài dự án quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên đầu tư của ngành điện trong quy hoạch phát triển điện lực, dự án quan trọng và ưu tiên của tỉnh trong quy hoạch tỉnh, dẫn đến không thể đánh giá các dự án điện không có trong danh mục Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong Quy hoạch tỉnh là phù hợp với quy hoạch, do đó, không thể triển khai theo các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng.

b) Hậu quả nếu vấn đề không được giải quyết:

- Thứ nhất, ngành điện là một ngành kết cấu hạ tầng phục vụ nhu cầu cho các ngành kinh tế khác, trong khi đó, nước ta đang trong giai đoạn đang phát triển, nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao. Việc dự báo phụ tải, đặc biệt là xác định vị trí phát triển của phụ tải gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, thực tế thời gian qua ngành điện cần phải bổ sung nhiều dự án cục bộ vào quy hoạch để thực hiện cung cấp điện đáp ứng nhu cầu phụ tải, trong khi đó, Luật Quy hoạch quy định thủ tục bổ sung quy hoạch rất khó khăn phức tạp, gần như không thể điều chỉnh bổ sung cục bộ. Đây là rào cản lớn cho hoạt động đầu tư xây dựng lưới truyền tải.

Hiện nay, thủ tục điều chỉnh/bổ sung quy hoạch chưa đảm bảo tính đồng bộ giữa nguồn và lưới (do tiến độ bổ sung quy hoạch lưới chậm hơn nguồn), thực tế trong thời gian 3 năm vừa qua, có nhiều dự án nguồn năng lượng tái tạo được bổ sung quy hoạch nhưng không bổ sung lưới điện đấu nối truyền tải. Vì vậy, làm ảnh hưởng đến đồng bộ xây dựng nguồn và lưới gây lãng phí nguồn lực do không giải tỏa hết công suất của nguồn điện.
- Thứ hai, không thực hiện được thủ tục đánh giá sự phù hợp theo quy hoạch đối với dự án điện lực, gây khó khăn cho các địa phương trong việc cập nhật các dự án điện vào quy hoạch sử dụng đất của địa phương để đảm bảo triển khai dự án đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng và điện lực. Do đó, không thực hiện được dự án theo các quy hoạch được duyệt.

- Thứ ba, không có cơ sở đánh giá các dự án điện phù hợp với quy hoạch vì chưa có quy định “phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong quy hoạch tỉnh” thuộc quy hoạch phát triển điện lực. 

c) Nguyên nhân của vấn đề: 

- Luật Quy hoạch quy định việc điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực thực hiện thủ tục như lập quy hoạch mới, không có quy định việc điều chỉnh cục bộ dự án trong quy hoạch phát triển điện lực, dẫn tới: (i) đối với các dự án đã có trong quy hoạch không thể thực hiện điều chỉnh quy mô, tiến độ; (ii) đối với các dự án chưa có trong quy hoạch thì không được bổ sung đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của từng khu vực, gây khó khăn trong vận hành toàn hệ thống điện và nhu cầu sử dụng điện của nhân dân và sự phát triển của nền kinh tế - xã hội.

- Tại Điều 6, Luật số 28/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch quy định “Quy hoạch phát triển điện lực” là “quy hoạch ngành quốc gia” làm cơ sở cho các hoạt động đầu tư phát triển điện lực nhưng không quy định “phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong quy hoạch tỉnh” thuộc “quy hoạch phát triển điện lực”. Do đó, không có cơ sở đánh giá phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực để triển khai theo các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng.
- Luật Quy hoạch chỉ quy định danh mục các dự án quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên đầu tư của ngành điện trong quy hoạch phát triển điện lực, dự án quan trọng và ưu tiên của tỉnh trong quy hoạch tỉnh; chưa có quy định “phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong quy hoạch tỉnh” thuộc quy hoạch phát triển điện lực dẫn đến không có cơ sở đánh giá các dự án điện phù hợp với quy hoạch.

2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

- Đảm bảo đồng bộ giữa quy hoạch phát triển điện lực và đầu tư xây dựng công trình điện lực.

- Hoàn thiện thể chế, chính sách về thu hút và xã hội hóa đầu tư lưới điện truyền tải tại Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị; luật hóa các hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực, đảm bảo thực thi Luật Quy hoạch, Luật Điện lực, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng phù hợp với thực tiễn thi hành trong lĩnh vực điện lực.

2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Phương án 1: Giữ nguyên chính sách hiện tại

Phương án 2: Hoàn thiện quy định về quy hoạch phát triển điện lực đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị bao gồm:

Hoàn thiện các quy định về quy hoạch phát triển điện lực, điều chỉnh quy hoạch cục bộ trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, phương án phát triển lưới điện trong quy hoạch tỉnh theo hướng:
- Quy định Quy hoạch phát triển điện lực bao gồm quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (là quy hoạch ngành quốc gia, thực hiện theo quy định Luật quy hoạch, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP) và phương án phát triển lưới điện trong quy hoạch tỉnh (là nội dung được tích hợp trong quy hoạch tỉnh). Từ đó, các dự án điện có trong phương án phát triển lưới điện trong quy hoạch tỉnh có cơ sở thực hiện các hoạt động đầu tư phát triển điện lực.

- Bổ sung quy định việc đầu tư phát triển điện lực phải ngoài phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực (theo Luật Điện lực hiện hành) còn được đánh giá phù hợp với “kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực” nhằm tạo cơ sở pháp lý để đánh giá sự phù hợp dự án điện lực với quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, phương án phát triển lưới điện trong quy hoạch tỉnh và kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực (do kế hoạch thực hiện các quy hoạch sẽ có danh mục dự án điện lực, trong đó, bao gồm cả các dự án không trong danh mục dự án quan trọng quốc gia, ưu tiên đầu tư).

- Quy định thẩm quyền của Bộ Công Thương rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, điều chỉnh danh mục, tiến độ các dự án đầu tư phát triển nguồn điện, lưới điện truyền tải của kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia nhằm kịp thời rà soát, điều chỉnh cục bộ các dự án trong kế hoạch thực hiện quy hoạch mà vẫn đảm bảo mục tiêu, định hướng của quy hoạch được duyệt.  Việc rà soát quy hoạch định kỳ 05 năm, điều chỉnh quy hoạch đã được quy định tại Điều 52, 53, 54 Luật Quy hoạch nên nội dung quy định đề xuất sửa đổi Luật Điện lực này không mâu thuẫn với quy định Luật Quy hoạch và phù hợp với vai trò quản lý thực hiện quy hoạch ngành quốc gia của Bộ Công Thương.
- Quy định trách nhiệm của Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự thủ tục lập, phê duyệt phương án phát triển lưới điện trong Quy hoạch tỉnh làm cơ sở để đảm bảo tính đồng bộ, tính chất kỹ thuật chuyên ngành và thủ tục điều chỉnh cục bộ đối với các dự án điện lực trong phương án phát triển lưới điện 110 kV và trung áp sau các trạm 110 kV sẽ linh hoạt hơn, phù hợp với thẩm quyền của Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh trong quản lý lĩnh vực điện lực tại địa phương. Quy định này sẽ đảm bảo tính chất đồng bộ, liên kết từ nguồn - lưới điện truyền tải - lưới điện phân phối - phụ tải giữa quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và quy hoạch tỉnh. Nội dung phương án phát triển lưới điện tỉnh cần được xây dựng và được phê duyệt theo quy định của ngành để đảm bảo các mục tiêu nêu trên và thực hiện trước để làm cơ sở tích hợp khi UBND tỉnh thực hiện công tác lập Quy hoạch tỉnh theo quy định Luật Quy hoạch. Do đó, quy định này không làm thay đổi, vượt thẩm quyền quy định lập, thẩm định Quy hoạch tỉnh của Luật Quy hoạch. Đảm bảo tính đồng bộ giữa phương án phát triển lưới điện trong Quy hoạch tỉnh và Quy hoạch phát triển điện lực.
2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan 

2.4.1. Phương án 1: Giữ nguyên chính sách hiện tại

a) Tác động kinh tế

Tác động kinh tế đối với chính sách hiện tại bao gồm:

- Đối với Nhà nước: 

+ Nhiều công trình điện không được bổ sung kịp thời đáp ứng nhu cầu sử dụng điện gây lãng phí nguồn lực. Không đáp ứng được mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.
+ Không thực hiện được thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, cấp chủ trương đầu tư đối với các dự án điện lực không có trong danh mục của quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và quy hoạch tỉnh.

- Đối với doanh nghiệp: 

+ Đối với doanh nghiệp nhà nước (EVN/EVNNPT): Không thực hiện được thủ tục đầu tư đối với các dự án điện lực không có trong danh mục của quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và quy hoạch tỉnh.
+ Đối với doanh nghiệp khác: Không khuyến khích được tư nhân tham gia đầu tư lưới điện truyền tải, không chủ động trong thực hiện đầu tư lưới điện đấu nối, phải trông chờ vào EVN/EVNNPT thực hiện. Giảm cơ hội đầu tư đối với các dự án điện lực không có trong danh mục của quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và quy hoạch tỉnh.

- Đối với người dân: Phương án này không phát sinh thêm chi phí.

b) Tác động xã hội

- Đối với Nhà nước: 

+ Không thực hiện được mục tiêu đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội, không có chính sách khuyến khích đầu tư tư nhân để huy động đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư lưới điện truyền tải.

+ Tính hiệu quả của công tác quản lý không thay đổi. 

- Đối với doanh nghiệp: 

+ Đối với doanh nghiệp nhà nước (EVN/EVNNPT): Chịu áp lực từ xã hội trong việc triển khai dự án đầu tư lưới điện truyền tải do không đáp ứng kịp nhu cầu sử dụng điện của nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội; không phải chịu áp lực cạnh tranh trong đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải.

+ Đối với doanh nghiệp khác: Hạn chế trong việc tiếp cận điện năng, không phát huy được hết thế mạnh, tiềm năng và nguồn lực của mình để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của doanh nghiệp và xã hội.

- Đối với nhà đầu tư nước ngoài: 

Không tạo điều kiện, cơ hội thuận lợi tham gia đầu tư xây dựng dự án điện.
- Đối với người dân: Một vài khu vực còn chưa đáp ứng với nhu cầu phụ tải, chất lượng điện năng có thể chưa theo tiêu chuẩn.

c) Tác động về môi trường: Không có sự thay đổi về tác động môi trường do giữ nguyên chính sách hiện tại.
d) Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.

đ) Tác động về thủ tục hành chính: Phương án này không phát sinh thủ tục hành chính do giữ nguyên quy định hiện tại.

e) Tác động về hệ thống pháp luật:

- Bộ máy Nhà nước: Phương án này không có tác động tới bộ máy nhà nước.

- Các điều kiện đảm bảo thi hành: Phương án này không có tác động tới các điều kiện cần thiết để đảm bảo thi hành.

- Quyền cơ bản của công dân: Phương án này không ảnh hưởng đến quyền cơ bản của công dân.

- Phù hợp với hệ thống pháp luật: Phương án này không đảm bảo tính thống nhất giữa pháp luật về đầu tư, xây dựng, điện lực và quy hoạch do không có cơ sở để đánh giá sự phù hợp của dự án với quy hoạch được duyệt, xác định các danh mục dự án để cho phép thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư (đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư) theo quy định hiện hành về đầu tư, xây dựng, điện lực.

- Tương thích với điều ước quốc tế: Phương án này không có tác động tới việc thực hiện các điều ước quốc tế.

2.4.2. Phương án 2: Hoàn thiện quy định về quy hoạch phát triển điện lực theo hướng quy định nội dung sửa đổi, bổ sung trong Luật Điện lực 

Nội dung của chính sách như sau:

- Quy định Quy hoạch phát triển điện lực bao gồm quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (là quy hoạch ngành quốc gia, thực hiện theo quy định Luật quy hoạch, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP) và phương án phát triển lưới điện trong quy hoạch tỉnh (là nội dung được tích hợp trong quy hoạch tỉnh). Từ đó, các dự án điện có trong phương án phát triển lưới điện trong quy hoạch tỉnh có cơ sở thực hiện các hoạt động đầu tư phát triển điện lực.

- Bổ sung quy định việc đầu tư phát triển điện lực phải ngoài phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực (theo Luật Điện lực hiện hành) còn được đánh giá phù hợp với “kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực” nhằm tạo cơ sở pháp lý để đánh giá sự phù hợp dự án điện lực với quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, phương án phát triển lưới điện trong quy hoạch tỉnh và kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực (do kế hoạch thực hiện các quy hoạch sẽ có danh mục dự án điện lực, trong đó, bao gồm cả các dự án không trong danh mục dự án quan trọng quốc gia, ưu tiên đầu tư).

- Quy định thẩm quyền của Bộ Công Thương rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, điều chỉnh danh mục, tiến độ các dự án đầu tư phát triển nguồn điện, lưới điện truyền tải của kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia nhằm kịp thời rà soát, điều chỉnh cục bộ các dự án trong kế hoạch thực hiện quy hoạch mà vẫn đảm bảo mục tiêu, định hướng của quy hoạch được duyệt.  Việc rà soát quy hoạch định kỳ 05 năm, điều chỉnh quy hoạch đã được quy định tại Điều 52, 53, 54 Luật Quy hoạch nên nội dung quy định đề xuất sửa đổi Luật Điện lực này không mâu thuẫn với quy định Luật Quy hoạch và phù hợp với vai trò quản lý thực hiện quy hoạch ngành quốc gia của Bộ Công Thương.
- Quy định trách nhiệm của Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự thủ tục lập, phê duyệt phương án phát triển lưới điện trong Quy hoạch tỉnh làm cơ sở để đảm bảo tính đồng bộ, tính chất kỹ thuật chuyên ngành và thủ tục điều chỉnh cục bộ đối với các dự án điện lực trong phương án phát triển lưới điện 110 kV và trung áp sau các trạm 110 kV sẽ linh hoạt hơn, phù hợp với thẩm quyền của Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh trong quản lý lĩnh vực điện lực tại địa phương. Quy định này sẽ đảm bảo tính chất đồng bộ, liên kết từ nguồn - lưới điện truyền tải - lưới điện phân phối - phụ tải giữa quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và quy hoạch tỉnh. Nội dung phương án phát triển lưới điện tỉnh cần được xây dựng và được phê duyệt theo quy định của ngành để đảm bảo các mục tiêu nêu trên và thực hiện trước để làm cơ sở tích hợp khi UBND tỉnh thực hiện công tác lập Quy hoạch tỉnh theo quy định Luật Quy hoạch. Do đó, quy định này không làm thay đổi, vượt thẩm quyền quy định lập, thẩm định Quy hoạch tỉnh của Luật Quy hoạch. Đảm bảo tính đồng bộ giữa phương án phát triển lưới điện trong Quy hoạch tỉnh và Quy hoạch phát triển điện lực.
a) Tác động về kinh tế

- Đối với Nhà nước: 

+ Đối với Ngân sách nhà nước: Đảm bảo thực hiện các dự án điện lực theo các quy hoạch được duyệt, đảm bảo cung cấp điện, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Phương án này phát sinh chi phí của ngân sách nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật.

- Đối với nhà đầu tư trong nước: Được cơ quan quản lý nhà nước khuyến khích đầu tư công trình điện. Thu được lợi ích từ việc được tạo môi trường đầu tư thuận lợi để tăng doanh thu và có lợi nhuận hợp lý. 

- Đối với nhà đầu tư nước ngoài: Có điều kiện để tham gia vào thị trường Việt Nam sâu rộng hơn, có cơ hội tham gia đầu tư công trình điện, có thể thu được lợi ích kinh tế từ gia nhập thị trường.

- Đối với doanh nghiệp hoạt động điện lực: 

+ Đối với doanh nghiệp nhà nước (EVN/EVNNPT): Thực hiện được thủ tục đầu tư đối với các dự án điện lực trong danh mục của quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và quy hoạch tỉnh.

+ Đối với doanh nghiệp khác: Được cơ quan quản lý nhà nước khuyến khích đầu tư các dự án điện lực. Thu được lợi ích từ việc được tạo môi trường đầu tư thuận lợi để tăng doanh thu và có lợi nhuận hợp lý.

- Đối với người dân: Phương án này không phát sinh thêm chi phí.

b) Tác động về xã hội

- Đối với Nhà nước: 

+ Đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực mang tính chất cục bộ, phù hợp với tính chất của quy hoạch ngành điện. Từ đó, các công trình điện được bổ sung, điều chỉnh kịp thời, thực hiện được mục tiêu đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội.

+ Môi trường pháp lý được minh bạch, rõ ràng hơn, giúp cho cơ quan quản lý và nhà đầu tư, doanh nghiệp có cơ sở để thực hiện đề nghị điều chỉnh và triển khai các dự án điện lực.

+ Bảo đảm được quyền và lợi ích của tổ chức tham gia vào hoạt động điện lực.

+ Đảm bảo được tính thống nhất trong công tác quản lý nhà nước. Cơ quan quản lý có cơ sở pháp lý để thực hiện kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện quy hoạch, đầu tư phát triển điện lực.

- Đối với nhà đầu tư trong nước: Thúc đẩy sự tham gia đầu tư nguồn điện của các nhà đầu tư trong nước.

- Đối với nhà đầu tư nước ngoài: Thúc đẩy sự tham gia đầu tư nguồn điện của các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các tập đoàn lớn có nhu cầu sử dụng nguồn năng lượng tái tạo.

- Đối với doanh nghiệp hoạt động phát điện: Được Nhà nước tạo môi trường pháp lý minh bạch, khuyến khích đầu tư phát triển dự án điện lực.
- Đối với người dân: Được đảm bảo cung cấp điện theo nhu cầu sử dụng điện với chất lượng điện năng theo tiêu chuẩn.

c) Tác động về môi trường: Không tác động thay đổi về môi trường do việc quy định chính sách để tháo gỡ vướng mắc các thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng công trình điện.
d) Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.

đ) Tác động về thủ tục hành chính: Phương án này không phát sinh thủ tục hành chính mới, chỉ sửa đổi quy định về thẩm quyền hướng dẫn phương án phát triển lưới điện trong quy hoạch tỉnh. 

e) Tác động về hệ thống pháp luật:

- Bộ máy Nhà nước: Phương án này không tác động đến bộ máy quản lý nhà nước về quy hoạch, đầu tư phát triển điện lực.

- Các điều kiện đảm bảo thi hành: Phương án này không có tác động về các điều kiện cần thiết để bảo đảm thi hành do cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch phát triển điện lực đã có bộ máy quản lý, nhân sự và đang có chức năng, nhiệm vụ quản lý về quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực.

- Quyền cơ bản của công dân: Phương án này không tác động quyền cơ bản của công dân.

- Phù hợp hệ thống pháp luật: Phương án này đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, nhất là quy định của Luật Điện lực và Luật Quy hoạch. Phương án này có lập, phê duyệt phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong quy hoạch tỉnh. Theo đó, Bộ Công Thương hướng dẫn UBND tỉnh lập nội dung phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong quy hoạch tỉnh, rà soát, thông qua trước khi đưa vào nội dung tích hợp trong Quy hoạch tỉnh. Quy trình này là cần thiết và phù hợp do Bộ Công Thương là cơ quan lập quy hoạch phát triển điện lực (QHPTĐL), cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực điện lực, xác định các quy định ngành để đảm bảo tính chất đồng bộ, phù hợp liên kết giữa QHPTĐL với phương án mạng lưới cấp điện của tỉnh, có tính đến cân bằng cung cầu và liên kết lưới điện giữa các này với tỉnh kia, liên kết vùng miền của hệ thống điện quốc gia. Đảm bảo tính đồng bộ giữa phương án phát triển lưới điện trong Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch vùng và Quy hoạch phát triển điện lực. Nội dung phương án phát triển lưới điện tỉnh cần được xây dựng và được phê duyệt theo quy định của ngành để đảm bảo các mục tiêu nêu trên và thực hiện trước để làm cơ sở tích hợp khi UBND tỉnh thực hiện công tác lập Quy hoạch tỉnh theo quy định Luật Quy hoạch. Do đó, quy định này không làm thay đổi, vượt thẩm quyền quy định lập, thẩm định Quy hoạch tỉnh của Luật Quy hoạch. Quy trình thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch tỉnh thực hiện theo Luật Quy hoạch.
- Tương thích với các Điều ước quốc tế: Phương án này không có tác động tới việc thực hiện các điều ước quốc tế.

2.4.3. Phương án 3: Hoàn thiện quy định về quy hoạch phát triển điện lực trong Luật Điện lực và Luật Quy hoạch

Nội dung của chính sách như sau:

- Đối với Luật Quy hoạch: sửa đổi các quy định danh mục dự án có trong quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch, cụ thể:

+ Sửa điểm g, khoản 3, Điều 25: Danh mục dự án quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên đầu tư, dự án khác của ngành kết cấu hạ tầng quốc gia và thứ tự ưu tiên thực hiện.

+ Sửa đổi Khoản 2, Điều 54: “Trình tự, thủ tục điều chỉnh, công bố và cung cấp thông tin điều chỉnh quy hoạch theo định kỳ 05 năm được thực hiện như đối với việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và cung cấp thông tin quy hoạch quy định tại Chương II và Chương III của Luật này”. 

+ Bổ sung quy định tại Điều 54: Hàng năm, cơ quan lập quy hoạch ngành quốc gia thực hiện rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, điều chỉnh danh mục, tiến độ các dự án trong kế hoạch thực hiện quy hoạch ngành quốc gia đảm bảo không làm thay đổi mục tiêu, định hướng của quy hoạch được duyệt. Trường hợp thay đổi mục tiêu quy hoạch thì việc điều chỉnh áp dụng như Luật Quy hoạch.
- Đối với Luật Điện lực:
+ Quy định Quy hoạch phát triển điện lực bao gồm quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, phương án phát triển lưới điện trong quy hoạch tỉnh. Từ đó, các dự án điện có trong phương án phát triển lưới điện trong quy hoạch tỉnh có cơ sở thực hiện các hoạt động đầu tư phát triển điện lực.

+ Quy định việc đầu tư phát triển điện lực phải phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực, kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực. Nhằm tạo cơ sở pháp lý để đánh giá sự phù hợp dự án điện lực với quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, phương án phát triển lưới điện trong quy hoạch tỉnh và kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực (do kế hoạch thực hiện các quy hoạch sẽ có danh mục dự án điện lực, trong đó, bao gồm cả các dự án không trong danh mục dự án quan trọng quốc gia, ưu tiên đầu tư).

+ Quy định trách nhiệm của Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự thủ tục lập, phê duyệt phương án phát triển lưới điện trong Quy hoạch tỉnh trong Luật Điện lực sẽ làm cơ sở để đảm bảo tính đồng bộ, tính chất kỹ thuật chuyên ngành và thủ tục điều chỉnh cục bộ đối với các dự án điện lực trong phương án phát triển lưới điện 110 kV và trung áp sau các trạm 110 kV sẽ linh hoạt hơn, phù hợp với thẩm quyền của Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh trong quản lý lĩnh vực điện lực tại địa phương.

a) Tác động về kinh tế

- Đối với Nhà nước: 

+ Đối với Ngân sách nhà nước: Đảm bảo thực hiện các dự án điện lực theo các quy hoạch được duyệt, đảm bảo cung cấp điện, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Phương án này phát sinh chi phí của ngân sách nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật nhiều hơn so với phương án 2.

- Đối với nhà đầu tư trong nước: Được cơ quan quản lý nhà nước khuyến khích đầu tư công trình điện. Thu được lợi ích từ việc được tạo môi trường đầu tư thuận lợi để tăng doanh thu và có lợi nhuận hợp lý. 

- Đối với nhà đầu tư nước ngoài: Có điều kiện để tham gia vào thị trường Việt Nam sâu rộng hơn, có cơ hội tham gia đầu tư công trình điện, có thể thu được lợi ích kinh tế từ gia nhập thị trường.

- Đối với doanh nghiệp hoạt động điện lực: 

+ Đối với doanh nghiệp nhà nước (EVN/EVNNPT): Thực hiện được thủ tục đầu tư đối với các dự án điện lực trong danh mục của quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và quy hoạch tỉnh.

+ Đối với doanh nghiệp khác: Được cơ quan quản lý nhà nước khuyến khích đầu tư các dự án điện lực. Thu được lợi ích từ việc được tạo môi trường đầu tư thuận lợi để tăng doanh thu và có lợi nhuận hợp lý.

- Đối với người dân: Phương án này không phát sinh thêm chi phí.

b) Tác động về xã hội

- Đối với Nhà nước: 

+ Đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực mang tính chất cục bộ, phù hợp với tính chất của quy hoạch ngành điện. Từ đó, các công trình điện được bổ sung, điều chỉnh kịp thời, thực hiện được mục tiêu đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội.

+ Môi trường pháp lý được minh bạch, rõ ràng hơn, giúp cho cơ quan quản lý và nhà đầu tư, doanh nghiệp có cơ sở để thực hiện đề nghị điều chỉnh và triển khai các dự án điện lực.

+ Bảo đảm được quyền và lợi ích của tổ chức tham gia vào hoạt động điện lực.

+ Đảm bảo được tính thống nhất trong công tác quản lý nhà nước. Cơ quan quản lý có cơ sở pháp lý để thực hiện kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện quy hoạch, đầu tư phát triển điện lực.

- Đối với nhà đầu tư trong nước: Thúc đẩy sự tham gia đầu tư nguồn điện của các nhà đầu tư trong nước.

- Đối với nhà đầu tư nước ngoài: Thúc đẩy sự tham gia đầu tư nguồn điện của các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các tập đoàn lớn có nhu cầu sử dụng nguồn năng lượng tái tạo.

- Đối với doanh nghiệp hoạt động phát điện: Được Nhà nước tạo môi trường pháp lý minh bạch, khuyến khích đầu tư phát triển dự án điện lực.
- Đối với người dân: Được đảm bảo cung cấp điện theo nhu cầu sử dụng điện với chất lượng điện năng theo tiêu chuẩn.

c) Tác động về môi trường: Không tác động thay đổi về môi trường do việc quy định chính sách để tháo gỡ vướng mắc các thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng công trình điện.
d) Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.

đ) Tác động về thủ tục hành chính: Phương án này không phát sinh thủ tục hành chính mới, chỉ sửa đổi quy định về thẩm quyền hướng dẫn phương án phát triển lưới điện trong quy hoạch tỉnh. 

e) Tác động về hệ thống pháp luật:

- Bộ máy Nhà nước: Phương án này tác động đến bộ máy quản lý nhà nước về quy hoạch, đầu tư phát triển điện lực. Để thực hiện phương án này cần thực hiện sửa đổi Luật Quy hoạch và Luật Điện lực, tác động nhiều đến thay đổi chính sách pháp luật, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động quy hoạch đang thực hiện theo Luật Quy hoạch.

- Các điều kiện đảm bảo thi hành: Phương án này không có tác động về các điều kiện cần thiết để bảo đảm thi hành do cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch phát triển điện lực đã có bộ máy quản lý, nhân sự và đang có chức năng, nhiệm vụ quản lý về quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực. Tuy nhiên, việc sửa đổi 02 Luật: Quy hoạch và Điện lực sẽ phát sinh nguồn lực, chi phí để thực hiện.

- Quyền cơ bản của công dân: Phương án này không tác động quyền cơ bản của công dân.

- Phù hợp hệ thống pháp luật: Phương án này đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, nhất là quy định của Luật Điện lực và Luật Quy hoạch. Điều chỉnh quy hoạch ngành quốc gia theo Luật Quy hoach: cơ quan lập quy hoạch ngành quốc gia thực hiện rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, điều chỉnh danh mục, tiến độ các dự án trong kế hoạch thực hiện quy hoạch ngành quốc gia đảm bảo không làm thay đổi mục tiêu, định hướng của quy hoạch được duyệt. Quy trình lập, phê duyệt đối với phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong quy hoạch tỉnh. Theo đó, Bộ Công Thương hướng dẫn UBND tỉnh lập nội dung phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong quy hoạch tỉnh, rà soát, thông qua trước khi đưa vào nội dung tích hợp trong Quy hoạch tỉnh. Quy trình này là cần thiết và phù hợp do Bộ Công Thương là cơ quan lập quy hoạch phát triển điện lực (QHPTĐL), cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực điện lực, xác định các quy định ngành để đảm bảo tính chất đồng bộ, phù hợp liên kết giữa QHPTĐL với phương án mạng lưới cấp điện của tỉnh, có tính đến cân bằng cung cầu và liên kết lưới điện giữa các này với tỉnh kia, liên kết vùng miền của hệ thống điện quốc gia. Đảm bảo tính đồng bộ giữa phương án phát triển lưới điện trong Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch vùng và Quy hoạch phát triển điện lực. Nội dung phương án phát triển lưới điện tỉnh cần được xây dựng và được phê duyệt theo quy định của ngành để đảm bảo các mục tiêu nêu trên và thực hiện trước để làm cơ sở tích hợp khi UBND tỉnh thực hiện công tác lập Quy hoạch tỉnh theo quy định Luật Quy hoạch. Do đó, quy định này không làm thay đổi, vượt thẩm quyền quy định lập, thẩm định Quy hoạch tỉnh của Luật Quy hoạch. Quy trình thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch tỉnh thực hiện theo Luật Quy hoạch.

- Tương thích với các Điều ước quốc tế: Phương án này không có tác động tới việc thực hiện các điều ước quốc tế.

2.5.  Kiến nghị giải pháp lựa chọn

So sánh 03 (ba) phương án trên, phương án 02 là phương án có nhiều tác động tích cực nhất, thu được lợi ích kinh tế và tác động xã hội tốt nhất. Do đó, đề xuất lựa chọn phương án 02 cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực. Thẩm quyền ban hành là Quốc hội.

3. Chính sách 03: Hoàn thiện các quy định về tiết kiệm điện, quản lý nhu cầu điện và thực hiện điều chỉnh phụ tải theo yêu cầu của hệ thống điện 
3.1. Xác định vấn đề cần giải quyết, nguyên nhân của vấn đề:

Theo sự phát triển nhanh chóng của phụ tải hệ thống điện, công tác Quản lý nhu cầu điện (DSM) ngày càng trở nên quan trọng. Thực tế hiện nay, nội dung Quản lý nhu cầu điện được các quốc gia quan tâm không kém so với nội dung Tiết kiệm điện, nhất là ở các quốc gia phát triển đã thực hiện tương đối triệt để công tác tiết kiệm điện. Tuy nhiên, quy định về công tác quản lý nhu cầu điện mới chỉ được đề cập hết sức sơ sài tại Điều 16 Luật Điện lực về Tiết kiệm điện. Quy định hiện hành cần phải bổ sung nội dung định hướng cơ bản của công tác Quản lý nhu cầu điện, quy định trách nhiệm của các đơn vị điện lực và khách hàng sử dụng điện, xác định cơ chế tài chính để thực hiện các chương trình về quản lý nhu cầu như điện. 

a) Các vấn đề bất cập được xác định bao gồm:

Thứ nhất, quy định pháp luật chưa thể hiện được nội dung định hướng cơ bản của công tác Quản lý nhu cầu điện như: mục đích của công tác quản lý nhu cầu điện nhằm đảm bảo cung ứng điện, góp phần nâng cao chất lượng điện năng, nâng cao hiệu quả kinh tế chung của hệ thống điện, góp phần bảo vệ môi trường; bổ sung định hướng triển khai công tác quản lý nhu cầu điện bằng cách xây dựng và thực hiện các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, kinh tế - xã hội… 

Thứ hai, chưa có quy định trách nhiệm của các đơn vị điện lực và khách hàng sử dụng điện trong việc thực hiện quản lý nhu cầu điện.
Thứ ba, chưa có quy định việc xây dựng cơ chế tài chính cho việc thực hiện quản lý nhu cầu điện, bao gồm các cơ chế tài chính và phi tài chính.

Thứ tư, chưa quy định trách nhiệm của Chính phủ trong việc hướng dẫn thực hiện quản lý nhu cầu điện.

Thứ năm, một số nội dung về tiết kiệm điện đã được quy định trong Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tuy nhiên tiết kiệm điện trong phát điện, truyền tải và phân phối điện, quản lý nhu cầu điện chưa được quy định đầy đủ, chi tiết tại Luật Điện lực và Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
b) Hậu quả của vấn đề nếu không giải quyết:

- Thứ nhất, thách thức rất lớn về đảm bảo vận hành ổn định hệ thống điện Việt Nam với tích hợp nguồn năng lượng tái tạo (NLTT) có công suất lớn và tỷ trọng tăng cao mà theo Nghị quyết số 55-NQ/TW định hướng phát triển nguồn NLTT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỷ trọng nguồn NLTT với tỷ lệ điện năng của NLTT trong tổng điện năng sản xuất toàn quốc là khoảng 30% năm 2030 và lên tới 40% năm 2045. Theo kinh nghiệm thế giới, trong hệ thống điện với tích hợp nguồn NLTT có công suất lớn và tỷ trọng tăng cao như trên, sẽ có nhiều rủi ro có thể có nguy cơ gây mất ổn định vận hành hệ thống điện và an toàn cung cấp điện. Giải pháp điều chỉnh phụ tải điện là cần thiết để áp dụng vào vận hành hệ thống điện, đảm bảo cân bằng cung cầu. 

- Thứ hai, việc sử dụng năng lượng (đặc biệt là sử dụng điện) ở Việt Nam chưa được tiết kiệm và hiệu quả sử dụng gây lãng phí lớn đối với ngành điện nói riêng và nền kinh tế nói chung.
- Thứ ba, công suất phụ tải tăng cao theo cùng xu hướng tăng của nhu cầu điện làm tăng nhu cầu đầu tư cho lưới điện và công suất nguồn điện phủ đỉnh, làm giảm hiệu quả kinh tế của hệ thống điện nói chung. 
- Thứ tư, việc sử dụng các nguồn điện đắt tiền (dầu, diesel) để đáp ứng nhu cầu phụ tải đỉnh sẽ làm tăng phát thải khí nhà kính, ảnh hưởng tới việc thực hiện cam kết của quốc gia về giảm khí nhà kính và chống biến đổi khí hậu của Việt Nam và thế giới.
- Thứ năm, nếu không giải quyết các bất cập nói trên sẽ có những điểm áp dụng chồng chéo giữa Luật Điện lực và Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; một số nội dung về tiết kiệm điện chuyên ngành chưa được cập nhật bổ sung vào Luật Điện lực sẽ thiếu cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện.
c) Nguyên nhân của vấn đề: 

Luật Điện lực năm 2004 được ban hành khi các hoạt động về tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và phát triển năng lượng tái tạo ở giai đoạn sơ khai, chưa được triển khai rộng như hiện nay. Đến năm 2010, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được ban hành cũng chưa quy định các nội dung chuyên ngành trong phát điện, truyền tải và phân phối điện, quản lý nhu cầu điện và phát triển thị trường tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng. Do đó, các vấn đề về tiết kiệm điện trong phát điện, truyền tải và phân phối điện, quản lý nhu cầu điện, phát triển thị trường tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng cần được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hiện nay.
3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Hoàn thiện thể chế, chính sách về tiết kiệm điện và thực hiện điều chỉnh phụ tải theo yêu cầu của hệ thống điện nhằm thúc đẩy sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, tăng cường ổn định hệ thống điện và an toàn cung cấp điện nhằm mục tiêu thực hiện chính sách Đảng ta đề ra tại khoản 6 Phần III Nghị quyết số 55/NQ-TW.

3.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Phương án 1: Giữ nguyên chính sách hiện tại.

Phương án 2: Hoàn thiện các quy định về tiết kiệm điện, quản lý nhu cầu điện và thực hiện điều chỉnh phụ tải theo yêu cầu của hệ thống điện theo hướng:

- Xây dựng và ban hành cơ chế tài chính, bổ sung cơ sở pháp lý để triển khai các chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM), chương trình điều chỉnh phụ tải theo yêu cầu của hệ thống điện; ban hành Chương trình quốc gia về tiết kiệm điện nhằm khuyến khích thúc đẩy các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức tiết kiệm điện, tuân thủ các quy định về tiết kiệm điện, khuyến khích sử dụng điện trong giờ thấp điểm, giảm sử dụng điện trong giờ cao điểm của biểu đồ phụ tải hệ thống điện.

- Xây dựng chính sách phát triển thị trường tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và cơ chế cho hoạt động và phát triển loại hình công ty dịch vụ năng lượng (ESCO).
- Giao Chính phủ quy định chi tiết về xây dựng định mức điện tự dùng cho các loại nhà máy điện; xây dựng chỉ tiêu định mức tổn thất điện năng cho các hoạt động truyền tải và phân phối điện và các nội dung cần thiết khác liên quan đến Quản lý nhu cầu điện và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. 

Phương án 3: Hoàn thiện, bổ sung các quy định về tiết kiệm điện, quản lý nhu cầu điện và thực hiện điều chỉnh phụ tải điện theo yêu cầu của hệ thống điện theo hướng:

- Chính phủ phê duyệt mục tiêu và dự toán kinh phí thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện làm giảm chênh lệch công suất giữa giờ cao điểm và giờ thấp điểm của biểu đồ phụ tải hệ thống điện, giảm phụ tải đỉnh theo chu kỳ 5 năm do Bộ Công Thương trình.

- Bộ Công Thương giao nhiệm vụ và kinh phí triển khai các chương trình quản lý nhu cầu điện cho các đơn vị phân phối điện triển khai hàng năm theo kế hoạch đã được duyệt.

- Bộ Công Thương chủ trì xây dựng chính sách phát triển thị trường tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và cơ chế cho hoạt động và phát triển loại hình công ty dịch vụ năng lượng (ESCO).

- Bộ Công Thương quy định chi tiết về xây dựng định mức điện tự dùng cho các loại nhà máy điện; xây dựng chỉ tiêu định mức tổn thất điện năng cho các hoạt động truyền tải và phân phối điện và các nội dung cần thiết khác liên quan đến Quản lý nhu cầu điện và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.
3.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan 

3.4.1. Phương án 1: Giữ nguyên chính sách hiện tại

a) Tác động kinh tế

Tác động kinh tế đối với chính sách hiện tại bao gồm:

- Đối với Nhà nước: 
+ Nguy cơ mất ổn định vận hành hệ thống điện và an toàn cung cấp điện. Rủi ro thiệt hại kinh tế do cấp điện không an toàn do chưa có giải pháp điều chỉnh phụ tải điện.
+ Nguy cơ gây lãng phí dẫn đến có thể cạn kiệt các nguồn năng lượng và có thể phải nhập khẩu, nguy cơ không đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
- Đối với doanh nghiệp:

+ Đối với doanh nghiệp bán điện: Rủi ro thiệt hại kinh tế do cấp điện không an toàn.

+ Đối với doanh nghiệp sử dụng điện (là đối tượng thực hiện điều chỉnh phụ tải điện): Không phát sinh thêm chi phí do không thay đổi chính sách. Không khuyến khích được các doanh nghiệp đầu tư trang thiết bị hiện đại để đảm bảo tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.
- Đối với người dân: Phương án này không phát sinh thêm chi phí.

b) Tác động xã hội

- Đối với Nhà nước: 
+ Tính hiệu quả của công tác quản lý không thay đổi (cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực điện lực; cơ quan quản lý về giá).

+ Tăng chi phí cho bảo hiểm thiệt hại công trình do mất an toàn cung cấp điện có thể gây ra.
- Đối với doanh nghiệp: 

+ Đối với doanh nghiệp bán điện: Không có cơ sở để triển khai các chương trình nhằm lan tỏa và nâng cao nhận thức người dân, cộng đồng trong sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong cuộc sống hàng ngày của các hộ gia đình và cộng đồng.

+ Đối với doanh nghiệp sử dụng điện (là đối tượng thực hiện điều chỉnh phụ tải điện): Rủi ro thiệt hại công trình do mất an toàn cung cấp điện có thể gây ra.

- Đối với nhà đầu tư nước ngoài:

+ Lo ngại về an toàn cung cấp điện;

+ Ảnh hưởng tới tín hiệu thu hút đầu tư nước ngoài nếu tình trạng an toàn cấp điện không được cải thiện.
- Đối với người dân: Lo ngại cấp điện không an toàn. Nếu xảy ra mất an toàn cung cấp điện, sẽ gây thiệt hại, bức xúc cho người dân.

c) Tác động về môi trường: 

- Tác động ngắn hạn: Vào các giờ cao điểm, hệ thống điện phải huy động các nguồn than, dầu phát thải khí nhà kính có tác động xấu đến môi trường. 

- Tác động dài hạn: Hệ thống phải đầu tư thêm nguồn điện, lưới điện để đáp ứng nhu cầu phụ tải đỉnh. Sản xuất, xây lắp các thiết bị này đều đóng góp vào phát thải khí nhà kính.

- Việc tiết kiệm điện sẽ dẫn đến hiệu suất sử dụng điện được nâng cao, giảm phát thải khí CO2 ra môi trường. Theo tính toán, cứ 1000 kWh điện tiết kiệm được sẽ giảm được 0,913 tấn CO2 ra môi trường. Như vậy, việc sử dụng điện tiết kiệm sẽ góp phẩn bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam về giảm phát thải đối với quốc tế (Hội nghị COP).

d) Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.

đ) Tác động về thủ tục hành chính: Phương án này không phát sinh thủ tục hành chính do giữ nguyên quy định hiện tại.

e) Tác động về hệ thống pháp luật

- Bộ máy Nhà nước: Phương án này không tác động đến bộ máy quản lý nhà nước.
- Các điều kiện đảm bảo thi hành: Phương án này không có tác động tới các điều kiện cần thiết để đảm bảo thi hành.
- Quyền cơ bản của công dân: Phương án này không ảnh hưởng đến quyền cơ bản của công dân.
- Phù hợp với hệ thống pháp luật: Phương án này không đảm bảo tính thống nhất giữa pháp luật về điện lực và pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. 

- Tương thích với điều ước quốc tế: Phương án này không có tác động tới việc thực hiện các điều ước quốc tế.
3.4.2. Phương án 2: Hoàn thiện các quy định về tiết kiệm điện, quản lý nhu cầu điện và thực hiện điều chỉnh phụ tải theo yêu cầu của hệ thống điện 

Cụ thể nội dung của chính sách như sau:

- Xây dựng và ban hành cơ chế tài chính, bổ sung cơ sở pháp lý để triển khai các chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM), chương trình điều chỉnh phụ tải theo yêu cầu của hệ thống điện; ban hành Chương trình quốc gia về tiết kiệm điện nhằm khuyến khích thúc đẩy các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức tiết kiệm điện, tuân thủ các quy định về tiết kiệm điện, khuyến khích sử dụng điện trong giờ thấp điểm, giảm sử dụng điện trong giờ cao điểm của biểu đồ phụ tải hệ thống điện.

- Xây dựng chính sách phát triển thị trường tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và cơ chế cho hoạt động và phát triển loại hình công ty dịch vụ năng lượng (ESCO).
- Giao Chính phủ quy định chi tiết về xây dựng định mức điện tự dùng cho các loại nhà máy điện; xây dựng chỉ tiêu định mức tổn thất điện năng cho các hoạt động truyền tải và phân phối điện và các nội dung cần thiết khác liên quan đến Quản lý nhu cầu điện và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. 

a) Tác động về kinh tế

- Đối với Nhà nước:

+ Đối với Ngân sách nhà nước: Giảm chi phí đầu tư nguồn điện phủ đỉnh nên tiết kiệm ngân sách nhà nước trong đầu tư, giảm chi phí nhiên liệu cho sản xuất điện nên làm giảm áp lực tăng giá điện có thể tăng thu ngân sách do kinh tế phát triển tốt do được cấp điện an toàn. Giảm nguy cơ mất ổn định hệ thống điện, giảm thiểu nguy cơ mất điện. Căn cứ vào tình hình cân bằng cung – cầu thực tế, tùy thuộc quy mô và khả năng triển khai của giải pháp điều chỉnh phụ tải, giải pháp này có thể giảm hoặc loại trừ hoàn toàn nguy cơ phải cắt điện cưỡng bức do thiếu công suất.
+ Phương án này phát sinh chi phí của ngân sách nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật.

- Đối với nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài: Được cấp điện an toàn cho sản xuất - kinh doanh; được chủ động trong việc quản lý vận hành để thực hiện điều chỉnh phụ tải.
- Đối với doanh nghiệp là khách hàng sử dụng điện: Được cấp điện an toàn cho sản xuất - kinh doanh; được chủ động trong quản lý vận hành sản xuất, kinh doanh khi thực hiện điều chỉnh phụ tải điện, tiết kiệm chi phí sử dụng điện.
+ Đối với doanh nghiệp sẽ giảm được áp lực tìm nguồn vốn, nhân lực trong việc đầu tư giải pháp tiết kiệm điện vì khi thành lập các công ty dịch vụ năng lượng, các công ty này đóng vai trong là nhà đầu tư giải pháp kỹ thuật và tài chính đầu tư vào doanh nghiệp và doanh nghiệp chi trả cho nhà đầu tư thông qua lượng điện năng tiết kiệm được.

- Đối với người dân: Được giảm chi phí trong quá trình sử dụng điện.

b) Tác động về xã hội

- Đối với Nhà nước: Tăng tính hiệu quả của công tác quản lý.
- Đối với nhà đầu tư trong nước: Yên tâm với việc cấp điện an toàn; hài lòng với tính minh bạch và công bằng khi thực hiện điều chỉnh phụ tải điện theo yêu cầu vận hành hệ thống điện.
- Đối với nhà đầu tư nước ngoài: Yên tâm với việc cấp điện an toàn; hài lòng với tính minh bạch và công bằng khi thực hiện điều chỉnh phụ tải điện theo yêu cầu vận hành hệ thống điện; tìn hiệu tốt về thu hút đầu tư.
- Đối với doanh nghiệp: 
+ Yên tâm với việc cấp điện an toàn; hài lòng với tính minh bạch và công bằng khi thực hiện điều chỉnh phụ tải điện theo yêu cầu vận hành hệ thống điện. 

+ Giảm bớt rủi ro trong quá trình đầu tư và vận hành giải pháp tiết kiệm điện.

- Đối với người dân: Được cấp điện an toàn do hệ thống điện vận hành an toàn, tin cậy.
c) Tác động về môi trường: 

- Tác động ngắn hạn: Chính sách quản lý nhu cầu điện giúp giảm công suất giờ cao điểm, nhờ đó hệ thống điện giảm việc huy động các nguồn than, dầu phát thải khí nhà kính có tác động xấu đến môi trường. 

- Tác động dài hạn: Hệ thống không phải đầu tư thêm nguồn điện, lưới điện để đáp ứng nhu cầu phụ tải đỉnh, giảm phát thải kính nhà kính trong quá trình sản xuất, xây lắp các thiết bị này.

d) Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.

đ) Tác động về thủ tục hành chính: Phương án này không phát sinh thủ tục hành chính.

e) Tác động về hệ thống pháp luật

- Bộ máy Nhà nước: Phương án này không tác động đến bộ máy quản lý nhà nước. 

- Các điều kiện đảm bảo thi hành: Phương án này không tác động điều kiện đảm bảo thi hành.

- Quyền cơ bản của công dân: Phương án này không ảnh hưởng đến quyền cơ bản của công dân.

- Phù hợp hệ thống pháp luật: Phương án này đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, nhất là quy định của Luật Điện lực và Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
- Tương thích với các Điều ước quốc tế: Phương án này đảm bảo tương thích.

3.4.3. Phương án 3: Hoàn thiện các quy định về tiết kiệm điện và thực hiện điều chỉnh phụ tải theo yêu cầu của hệ thống điện theo hướng quy định cụ thể trách nhiệm xây dựng, phê duyệt, triển khai thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện

Cụ thể nội dung của chính sách như sau:

- Chính phủ phê duyệt mục tiêu và dự toán kinh phí thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện cho chu kỳ 5 năm do Bộ Công Thương trình.

- Bộ Công Thương giao nhiệm vụ và kinh phí triển khai các chương trình quản lý nhu cầu điện cho các đơn vị phân phối điện triển khai hàng năm.

- Bộ Công Thương chủ trì xây dựng chính sách phát triển thị trường tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và cơ chế cho hoạt động và phát triển loại hình công ty dịch vụ năng lượng (ESCO).

- Bộ Công Thương quy định chi tiết về xây dựng định mức điện tự dùng cho các loại nhà máy điện; xây dựng chỉ tiêu định mức tổn thất điện năng cho các hoạt động truyền tải và phân phối điện và các nội dung cần thiết khác liên quan đến Quản lý nhu cầu điện và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.
a) Tác động về kinh tế

- Đối với Nhà nước:

+ Đối với Ngân sách nhà nước: Tăng chi phí từ ngân sách chi cho việc triển khai các chương trình quản lý nhu cầu phụ tải. Tuy nhiên, làm giảm chi phí đầu tư nguồn điện phủ đỉnh nên tiết kiệm ngân sách nhà nước trong đầu tư, giảm chi phí nhiên liệu cho sản xuất điện nên làm giảm áp lực tăng giá điện có thể tăng thu ngân sách do kinh tế phát triển tốt do được cấp điện an toàn. Giảm nguy cơ mất ổn định hệ thống điện, giảm thiểu nguy cơ mất điện. Tổng thể, lợi ích đem lại của các chương trình là lớn hơn chi phí.

+ Phương án này phát sinh chi phí của ngân sách nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật (chi phí một lần); tăng chi phí hàng năm do thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu phụ tải.

- Đối với nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài: Được cấp điện an toàn cho sản xuất - kinh doanh; được chủ động trong việc quản lý vận hành để thực hiện điều chỉnh phụ tải.

- Đối với doanh nghiệp là khách hàng sử dụng điện: Được cấp điện an toàn cho sản xuất - kinh doanh; được chủ động trong quản lý vận hành sản xuất, kinh doanh khi thực hiện điều chỉnh phụ tải điện, tiết kiệm chi phí sử dụng điện.

- Đối với người dân: Được giảm chi phí trong quá trình sử dụng điện.

b) Tác động về xã hội

- Đối với Nhà nước: Tăng tính hiệu quả của công tác quản lý.

- Đối với nhà đầu tư trong nước: Yên tâm với việc cấp điện an toàn; hài lòng với tính minh bạch và công bằng khi thực hiện điều chỉnh phụ tải điện theo yêu cầu vận hành hệ thống điện.

- Đối với nhà đầu tư nước ngoài: Yên tâm với việc cấp điện an toàn; hài lòng với tính minh bạch và công bằng khi thực hiện điều chỉnh phụ tải điện theo yêu cầu vận hành hệ thống điện; tìn hiệu tốt về thu hút đầu tư.

- Đối với doanh nghiệp: Yên tâm với việc cấp điện an toàn; hài lòng với tính minh bạch và công bằng khi thực hiện điều chỉnh phụ tải điện theo yêu cầu vận hành hệ thống điện. 

- Đối với người dân: Được cấp điện an toàn do hệ thống điện vận hành an toàn, tin cậy.

c) Tác động về môi trường: 

- Tác động ngắn hạn: Chính sách quản lý nhu cầu điện giúp giảm công suất giờ cao điểm, nhờ đó hệ thống điện giảm việc huy động các nguồn than, dầu phát thải khí nhà kính có tác động xấu đến môi trường. 

- Tác động dài hạn: Hệ thống không phải đầu tư thêm nguồn điện, lưới điện để đáp ứng nhu cầu phụ tải đỉnh, giảm phát thải khí nhà kính trong quá trình sản xuất, xây lắp các thiết bị này.

d) Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.

đ) Tác động về thủ tục hành chính: Phương án này không phát sinh thủ tục hành chính mới, nhưng việc thực hiện phải tuân thủ theo các thủ tục về trình, xét duyệt, kiểm toán đối với việc thực hiện cụ thể.

e) Tác động về hệ thống pháp luật

- Bộ máy Nhà nước: Phương án này không làm phát sinh thêm cơ cấu bộ máy quản lý nhà nước, nhưng bổ sung nhiệm vụ cho các bộ phận hiện tại của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Cơ quan kiểm toán nhà nước. 

- Các điều kiện đảm bảo thi hành: Yêu cầu bố trí nhân sự có trình độ để xây dựng, phê duyệt, giám sát triển khai. Yêu cầu bố trí kinh phí đầy đủ, đúng hạn.

- Quyền cơ bản của công dân: Phương án này không ảnh hưởng đến quyền cơ bản của công dân.

- Phù hợp hệ thống pháp luật: Phương án này đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, nhất là quy định của Luật Điện lực và Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tương thích với các Điều ước quốc tế: Phương án này đảm bảo tương thích.

3.5.  Kiến nghị giải pháp lựa chọn

So sánh 03 (ba) phương án trên, phương án 02 là phương án có nhiều tác động tích cực nhất, thu được lợi ích kinh tế và tác động xã hội tốt nhất. Do đó, đề xuất lựa chọn phương án 02 cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực. Thẩm quyền ban hành là Quốc hội.

4. Chính sách 04: Hoàn thiện các quy định về quản lý, vận hành hệ thống điện và đảm bảo chất lượng điện năng 

4.1. Xác định vấn đề cần giải quyết, nguyên nhân của vấn đề:

Luật Điện lực 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực năm 2012 đã quy định hệ thống các quy định quản lý, vận hành hệ thống điện phục vụ hoạt động giao dịch trên thị trường điện. Các quy định này là căn cứ xây dựng các quy định, quy trình quản lý, vận hành hệ thống điện hiện nay. Tuy nhiên các quy định này chưa đầy đủ và chưa phù hợp với hiện trạng cũng như định hướng ngành điện lực Việt Nam. 
a) Các vấn đề bất cập được xác định bao gồm:

Thứ nhất, các quy định quản lý, vận hành hiện nay chỉ quy định áp dụng trong thị trường điện hoàn chỉnh, trong khi đó hệ thống điện hiện nay gồm cả các thành phần tham gia thị trường điện và không tham gia thị trường điện. Do đó cần có quy định rộng hơn để bao trùm cho tất cả các đối tượng trong hệ thống điện.
Thứ hai, thiếu quy định về đấu nối thiết bị, thao tác, khởi động đen; cần bổ sung quy định về cơ sở hạ tầng kỹ thuật cần thiết cho vận hành hệ thống điện trong điều kiện có tỷ trọng cao các nguồn năng lượng tái tạo.

Thứ ba, thiếu sự liên kết giữa công tác lập quy hoạch phát triển hệ thống điện và công tác lập kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình nguồn, lưới điện. Các quy hoạch phát triển điện lực hiện nay được lập với chu kỳ 10 năm (có rà soát sau 5 năm). Trong thời gian giữa những lần lập/rà soát quy hoạch, nhiều yếu tố bất định xảy ra như: phụ tải tăng trưởng khác nhiều so với dự báo, sự thay đổi, dịch chuyển công nghệ phát điện có xu hướng ngày càng nhanh… khiến cho quy hoạch trở nên lạc hậu. Vấn đề này có thể được giải quyết thông qua công tác đánh giá an ninh hệ thống điện trung hạn thực hiện hàng năm. Tuy nhiên hiện nay chưa có cơ sở pháp lý cho quy định cho các quy định về đánh giá an ninh trung hạn. 

Thứ tư, công nghệ nói chung, công nghệ điện lực nói riêng đang biến đổi rất nhanh, cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư đang diễn ra trong nhiều lĩnh vực của đời sống, trong đó có ngành điện lực. Nhiều công nghệ mới xuất hiện, hoặc mới được ứng dụng trong ngành điện lực đang từng ngày, từng giờ làm thay đổi cách thức vận hành hệ thống điện như: ứng dụng số trong điều khiển hệ thống điện, công nghệ đo pha để đánh giá ổn định hệ thống,… Trong khi đó, Luật Điện lực hiện hành thiếu quy định cơ sở pháp lý cho việc cập nhật, điều chỉnh các quy định kỹ thuật, vận hành hệ thống điện để đáp ứng thực tế.

b) Hậu quả của vấn đề nếu không giải quyết:

Thứ nhất, thách thức rất lớn về đảm bảo vận hành ổn định hệ thống điện Việt Nam với tích hợp nguồn năng lượng tái tạo (NLTT) có công suất lớn và tỷ trọng tăng cao mà theo Nghị quyết số 55-NQ/TW định hướng phát triển nguồn NLTT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỷ trọng nguồn NLTT với tỷ lệ điện năng của NLTT trong tổng điện năng sản xuất toàn quốc là khoảng 30% năm 2030 và lên tới 40% năm 2045. Trong đó, phần chủ yếu là các nguồn NLTT dạng biến đổi (điện mặt trời, điện gió). Để vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định, tin cậy, chất lượng, hệ thống điện cần được trang bị cơ sở hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ việc giám sát, quản lý, vận hành hệ thống điện (hệ thống tự động điều chỉnh công suất máy phát - Automatic Generation Control, hệ thống ổn định công suất - Power Statbility System, hệ thống giám sát chất lượng điện năng - Power Quality,…). Trường hợp hệ thống điện không có cơ sở hạ tầng kỹ thuật phù hợp, sẽ xảy ra tình trạng dao động công suất, điện áp trong hệ thống điện làm giảm chất lượng điện năng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến độ tin cậy cung cấp điện. Tình trạng này càng nghiêm trọng tương ứng với tỷ trọng của các nguồn năng lượng tái tạo biến đổi (mặt trời, gió) trong hệ thống do các nguồn năng lượng tái tạo này bị hạn chế khả năng điều chỉnh công suất theo yêu cầu của hệ thống. Trường hợp biến động của nguồn NLTT quá lớn, hệ thống không có khả năng đối phó, sẽ xảy ra tình trạng tan rã hệ thống, mất điện cả một vùng rộng lớn hoặc cả nước như đã từng xảy ra tại một số nước phát triển mạnh về NLTT trên thế giới.
Thứ hai, căn cứ pháp lý để ban hành các quy định cần thiết đối với quản lý, vận hành hệ thống điện (các quy định chi tiết về quy trình đấu nối, quy trình khởi động đen, quy trình thao tác,… cho toàn bộ hệ thống điện) cần được bổ sung tại Luật Điện lực. Đây là những quy định cần thiết mà nếu thiếu thì không có sự thống nhất, đồng bộ trong việc đấu nối thiết bị vào hệ thống điện, thiếu các hướng dẫn để khởi động hệ thống từ trạng thái mất điện toàn bộ/một phần, thiếu quy định hướng dẫn thao tác có thể gây ra thao tác sai tạo thành sự cố điện.
Thứ ba, thiếu đi các quy định về cơ sở hạ tầng kỹ thuật làm hạn chế khả năng phát triển các nguồn NLTT mà Việt Nam có tiềm năng. Hậu quả là gây nguy cơ thiếu điện, mất an ninh năng lượng quốc gia.

Thứ tư, công tác lập kế hoạch đầu tư phát triển nguồn, lưới điện sẽ thiếu đi tính cập nhật phù hợp với nhu cầu thực tế, có thể gây ra tình trạng đầu tư không đúng trọng tâm, gây lãng phí hoặc thậm chí có thể ảnh hưởng đến an ninh cung cấp điện.

c) Nguyên nhân của vấn đề: 

- Quy định Luật Điện lực hướng đến thị trường hoàn chỉnh cần điều chỉnh phù hợp với hiện trạng phát triển thị trường điện; 

- Chưa có quy định trong Luật Điện lực về trách nhiệm xây dựng, ban hành các tiêu chí về vận hành hệ thống điện, quy định cơ sở hạ tầng kỹ thuật cần thiết, quy định đánh giá an ninh trung hạn hệ thống điện để đảm bảo hệ thống điện vận hành ổn định, tin cậy, chất lượng điện năng và phù hợp với các cấp độ thị trường điện.
4.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Bổ sung các quy định trong Luật Điện lực về sự cần thiết của các quy định tiêu chí vận hành hệ thống điện, quy định cơ sở hạ tầng kỹ thuật cần thiết, quy định đánh giá an ninh trung hạn hệ thống điện để quản lý, vận hành hệ thống điện an toàn, tin cậy, ổn định và chất lượng.

4.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Phương án 1: Giữ nguyên chính sách hiện tại.

Phương án 2: Hoàn thiện các quy định về quản lý, vận hành hệ thống điện và đảm bảo chất lượng điện năng, cụ thể: 
- Bổ sung định hướng về xây dựng và phát triển hệ thống điện đảm bảo ổn định, tin cậy, đảm bảo an ninh cung cấp điện, chất lượng điện năng và tạo điều kiện phát triển thị trường điện lực vào chính sách phát triển điện lực.

- Bổ sung căn cứ pháp lý để Bộ Công Thương quy định cần thiết đối với quản lý, vận hành hệ thống điện (các quy định chi tiết về quy trình đấu nối, quy trình khởi động đen, quy trình thao tác,… cho toàn bộ hệ thống điện) tại Luật Điện lực.

- Bổ sung, sửa đổi quy định về Quản lý, vận hành hệ thống điện tại Luật Điện lực để luật hóa các quy định đặc tính kỹ thuật của trang thiết bị, quy định về cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho vận hành hệ thống điện, các quy trình, quy định cần thiết cho vận hành hệ thống điện hiện đang được quy định tại Chương IV Thị trường điện lực để hình thành cơ sở pháp lý cho việc bổ sung, hoàn thiện các quy định này, đáp ứng nhu cầu bức thiết hiện nay của hệ thống điện Việt Nam.
- Bổ sung quy định trách nhiệm xây dựng, ban hành các tiêu chí về vận hành hệ thống điện, quy định cơ sở hạ tầng kỹ thuật cần thiết để đảm bảo hệ thống điện vận hành ổn định, tin cậy, chất lượng điện năng và phù hợp với các cấp độ thị trường điện.

- Hình thức hoàn thiện là sửa đổi vào nội dung Điều 26 trở thành quản lý, vận hành hệ thống điện và đảm bảo chất lượng điện năng.

Phương án 3: Chỉ bổ sung quy định Chính phủ, Bộ Công Thương có trách nhiệm ban hành các Quy định về quản lý, vận hành hệ thống điện, đảm bảo chất lượng điện năng mà không có điều luật chi tiết về nội dung này trong Luật.
4.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan 

4.4.1. Phương án 1: Giữ nguyên chính sách hiện tại

a) Tác động kinh tế

Tác động kinh tế đối với chính sách hiện tại bao gồm:

- Đối với Nhà nước: Nguy cơ xuất hiện mất ổn định vận hành hệ thống điện, giảm độ tin cậy cung cấp điện. Xảy ra thiệt hại về kinh tế khi hệ thống điện mất ổn định, thiếu tin cậy, chất lượng điện năng giảm.

- Đối với doanh nghiệp hoạt động điện lực (phát điện, truyền tải, phân phối): Không tăng thêm chi phí, nhưng có thể ảnh hưởng đến doanh thu khi hệ thống không ổn định, thường xuyên gặp sự cố. 
- Đối với doanh nghiệp sử dụng điện: Rủi ro thiệt hai về kinh tế do điện không được cấp ổn định, chất lượng điện năng giảm ảnh hưởng đến sản xuất, dịch vụ. 

- Đối với người dân: Phương án này không phát sinh thêm chi phí. 

b) Tác động xã hội

- Đối với Nhà nước: Công tác quản lý Nhà nước đối với ngành điện gặp khó khăn do thiếu cơ sở pháp lý ban hành các quy định quản lý, vận hành hệ thống điện.

- Đối với doanh nghiệp hoạt động điện lực (phát điện, truyền tải, phân phối): Khó khăn trong hoạt động điện lực khi hệ thống thường xuyên có nguy cơ mất ổn định. 
- Đối với nhà đầu tư nước ngoài:

+ Lo ngại về an toàn cung cấp điện;

+ Ảnh hưởng tới tín hiệu thu hút đầu tư nước ngoài nếu tình trạng an toàn cấp điện không được cải thiện.

- Đối với người dân: Chất lượng điện năng giảm, độ tin cậy cung cấp điện giảm gây bức xúc trong xã hội.

c) Tác động về môi trường: 

Sự thiếu vắng các cơ sở pháp lý ban hành các quy định kỹ thuật, vận hành sẽ hạn chế khả năng tích hợp năng lượng tái tạo, hệ thống điện vận hành không tối ưu, có tác động xấu tới môi trường.

d) Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.

đ) Tác động về thủ tục hành chính: Phương án này không phát sinh thủ tục hành chính do giữ nguyên quy định hiện tại.

e) Tác động về hệ thống pháp luật

- Bộ máy Nhà nước: Phương án này không có tác động tới bộ máy nhà nước. 

- Các điều kiện đảm bảo thi hành: Phương án này không ảnh hưởng đến quyền cơ bản của công dân. 

- Quyền cơ bản của công dân: Phương án này không ảnh hưởng đến quyền cơ bản của công dân.

- Phù hợp với hệ thống pháp luật: Phương án này đảm bảo tính thống nhất. 

- Tương thích với điều ước quốc tế: Phương án này không có tác động tới việc thực hiện các điều ước quốc tế.

4.4.2. Phương án 2: Hoàn thiện các quy định về quản lý, vận hành hệ thống điện và đảm bảo chất lượng điện năng

Cụ thể nội dung của chính sách như sau:

- Bổ sung định hướng về xây dựng và phát triển hệ thống điện đảm bảo ổn định, tin cậy, đảm bảo an ninh cung cấp điện, chất lượng điện năng và tạo điều kiện phát triển thị trường điện lực vào chính sách phát triển điện lực.

- Bổ sung căn cứ pháp lý để Bộ Công Thương quy định cần thiết đối với quản lý, vận hành hệ thống điện (các quy định chi tiết về quy trình đấu nối, quy trình khởi động đen, quy trình thao tác,… cho toàn bộ hệ thống điện) tại Luật Điện lực.

- Bổ sung, sửa đổi quy định về Quản lý, vận hành hệ thống điện tại Luật Điện lực để luật hóa các quy định đặc tính kỹ thuật của trang thiết bị, quy định về cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho vận hành hệ thống điện, các quy trình, quy định cần thiết cho vận hành hệ thống điện hiện đang được quy định tại Chương IV Thị trường điện lực để hình thành cơ sở pháp lý cho việc bổ sung, hoàn thiện các quy định này, đáp ứng nhu cầu bức thiết hiện nay của hệ thống điện Việt Nam.
- Bổ sung quy định trách nhiệm xây dựng, ban hành các tiêu chí về vận hành hệ thống điện, quy định cơ sở hạ tầng kỹ thuật cần thiết để đảm bảo hệ thống điện vận hành ổn định, tin cậy, chất lượng điện năng và phù hợp với các cấp độ thị trường điện.

a) Tác động về kinh tế

- Đối với Nhà nước:

+ Tăng sự ổn định vận hành hệ thống điện, độ tin cậy cung cấp điện. Do vậy các thiệt hại về kinh tế khi hệ thống điện mất ổn định, thiếu tin cậy, chất lượng điện năng giảm được khắc phục.

+ Đối với Ngân sách nhà nước: Có nguồn thu từ thuế đối với đầu tư cho các trang thiết bị nhưng không đáng kể so với thiết bị chính. Có thể tăng thu ngân sách do kinh tế phát triển tốt do được cấp điện an toàn.

+ Phương án này phát sinh chi phí của ngân sách nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật.

- Đối với nhà đầu tư, khách hàng sử dụng điện: Được cấp điện an toàn cho sản xuất - kinh doanh, gián tiếp trả chi phí đầu tư cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ vận hành hệ thống điện (qua giá điện).

- Đối với doanh nghiệp hoạt động điện lực: Phải đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ vận hành hệ thống điện, thu hồi qua giá điện. 

- Đối với người dân: Chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật để sử dụng các thiết bị tiêu chuẩn cao hơn, công nghệ hiện đại hơn để phù hợp với sự phát triển công nghệ hiện đại và theo thời gian các thiết bị đầu tư sau sẽ phải hiệu quả, sử dụng công nghệ cao hơn với chi phí chênh lệch không đáng kể so với lợi ích là được cấp điện an toàn, tin cậy, chất lượng tốt và đáp ứng mục tiêu bảo vệ môi trường.
b) Tác động về xã hội

- Đối với Nhà nước: Tăng tính hiệu quả của công tác quản lý.
- Đối với nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài: Yên tâm với việc cấp điện an toàn, tin cậy, chất lượng đảm bảo; tăng tỷ trọng cung cấp điện từ các nguồn NLTT, đáp ứng cam kết bảo vệ môi trường là tín hiệu tốt về thu hút đầu tư.

- Đối với doanh nghiệp hoạt động điện lực: Yên tâm khi hệ thống điện vận hành ổn định, tin cậy. 

- Đối với người dân: Được cấp điện an toàn, tin cậy, chất lượng tốt và đáp ứng mục tiêu bảo vệ môi trường.

c) Tác động về môi trường: Chính sách sẽ tạo cơ sở pháp lý ban hành các quy định kỹ thuật, vận hành thúc đẩy tích hợp năng lượng tái tạo, nâng cao tỷ lệ thâm nhập của năng lượng tái tạo, góp phần bảo vệ môi trường.

d) Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.

đ) Tác động về thủ tục hành chính: Phương án này không phát sinh thủ tục hành chính.

e) Tác động về hệ thống pháp luật

- Bộ máy Nhà nước: Phương án này không tác động đến bộ máy quản lý nhà nước. 

- Các điều kiện đảm bảo thi hành: Phương án này không có điều kiện đảm bảo thi hành.

- Quyền cơ bản của công dân: Phương án này không ảnh hưởng đến quyền cơ bản của công dân.

- Phù hợp hệ thống pháp luật: Phương án này đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
- Tương thích với các Điều ước quốc tế: Phương án này đảm bảo tương thích.

4.4.3. Phương án 3: Bổ sung quy định trách nhiệm của Chính phủ, Bộ Công Thương ban hành các quy định về quản lý, vận hành hệ thống điện, đảm bảo chất lượng điện năng mà không có điều luật chi tiết về nội dung này trong Luật 
a) Tác động về kinh tế: 
- Đối với Nhà nước:

+ Đối với Ngân sách nhà nước: Chưa đánh giá được rõ những tác động về kinh tế do quy định mang lại vì không có quy định cụ thể trong Luật về việc bảo đảm vận hành hệ thống điện, cũng như chất lượng điện năng.

+ Phương án này phát sinh chi phí của ngân sách nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật.

- Đối với nhà đầu tư, khách hàng sử dụng điện: Chưa đánh giá được rõ những tác động về kinh tế cho nhà đầu tư, khách hàng sử dụng điện vì không có quy định cụ thể trong Luật về việc bảo đảm vận hành hệ thống điện, cũng như chất lượng điện năng.

- Đối với doanh nghiệp hoạt động điện lực: Chưa đánh giá được rõ những tác động về kinh tế cho doanh nghiệp vì không có quy định cụ thể trong Luật về việc bảo đảm vận hành hệ thống điện, cũng như chất lượng điện năng.

- Đối với người dân: Chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật ảnh hưởng rất nhỏ đến giá bán điện so với lợi ích là được cấp điện an toàn, tin cậy, chất lượng tốt và đáp ứng mục tiêu bảo vệ môi trường.
b) Tác động về xã hội: 

- Đối với Nhà nước: Tăng tính hiệu quả của công tác quản lý.

- Đối với nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài: Yên tâm với việc cấp điện an toàn, tin cậy, chất lượng đảm bảo do Chính phủ, Bộ Công Thương quy định.
- Đối với doanh nghiệp hoạt động điện lực: Yên tâm khi hệ thống điện vận hành ổn định, tin cậy do Chính phủ, Bộ Công Thương quy định.

- Đối với người dân: Được cấp điện an toàn, tin cậy, chất lượng tốt và đáp ứng mục tiêu bảo vệ môi trường.

c) Tác động về môi trường: 

Chính sách sẽ tạo cơ sở pháp lý ban hành các quy định kỹ thuật, vận hành thúc đẩy tích hợp năng lượng tái tạo, nâng cao tỷ lệ thâm nhập của năng lượng tái tạo, góp phần bảo vệ môi trường.

d) Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.

đ) Tác động về thủ tục hành chính: Phương án này không phát sinh thủ tục hành chính.

e) Tác động về hệ thống pháp luật: 
- Bộ máy Nhà nước: Phương án này không tác động đến bộ máy quản lý nhà nước. 

- Các điều kiện đảm bảo thi hành: Phương án này không có điều kiện đảm bảo thi hành.

- Quyền cơ bản của công dân: Phương án này không ảnh hưởng đến quyền cơ bản của công dân.

- Phù hợp hệ thống pháp luật: Trong trường hợp giao Chính phủ, Bộ Công Thương quy định về vận hành hệ thống điện, chất lượng điện năng nhưng trong Luật Điện lực lại không có quy định mang tính nguyên tắc về vận hành hệ thống điện, dẫn đến khó đánh giá sự phù hợp của quy định do Chính phủ, Bộ Công Thương ban hành có đúng nội dung của Luật không. 

- Tương thích với các Điều ước quốc tế: Phương án này đảm bảo tương thích.

4.5.  Kiến nghị giải pháp lựa chọn

So sánh 03 (ba) phương án trên, phương án 02 là phương án có nhiều tác động tích cực nhất, thu được lợi ích kinh tế và tác động xã hội tốt nhất. Do đó, đề xuất lựa chọn phương án 02 cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực. Thẩm quyền ban hành là Quốc hội.

5. Chính sách 05: Hoàn thiện các quy định về giá điện phù hợp với các thay đổi về cấu trúc ngành điện đáp ứng yêu cầu của thị trường điện lực cạnh tranh và theo thực tiễn thi hành
5.1. Xác định vấn đề cần giải quyết, nguyên nhân của vấn đề

Thứ nhất, về giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực

Một trong các yêu cầu hàng đầu đối với phát triển thị trường điện lực cạnh tranh là phải đảm bảo tính công khai, bình đằng, không phân biệt đối xử, cụ thể:

- Khoản 2 Điều 4 Luật Điện lực có quy định về việc “xây dựng và phát triển thị trường điện lực theo nguyên tắc công khai, bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh, có sự điều tiết của Nhà nước…”.
- Khoản 1 Điều 17 Luật Điện lực có quy định về việc “Bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh, không phân biệt đối xử giữa các đối tượng tham gia thị trường điện lực”.
Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện đảm nhận 02 chức năng được quy định trong Luật Điện lực: i) Điều độ hệ thống điện và ii) Điều hành giao dịch thị trường điện. Để đảm bảo tính công khai, minh bạch trong vận hành hệ thống điện và thị trường điện, đơn vị này phải có vị trí độc lập với các đơn vị mua/bán điện trong thị trường điện. Hiện nay, đơn vị này được tổ chức dưới hình thức một đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (với tên gọi Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia). Căn cứ theo nguyên tắc trên, Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 168/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2017, theo đó quy định trong giai đoạn 2019 - 2020 thực hiện chuyển đổi Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia thành Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện (thuộc EVN); tiếp đó trong giai đoạn 2021 - 2025  xây dựng phương án và triển khai thực hiện việc chuyển Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện thành đơn vị hoàn toàn độc lập về nhân sự, pháp lý, tài chính, không chung lợi ích với bên bán điện và bên mua điện, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Trong năm 2020, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ Đề án chuyển đổi Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (thuộc EVN) thành Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện (do EVN sở hữu 100% vốn điều lệ). Hiện Đề án đang trong giai đoạn hoàn thiện nội dung theo yêu cầu của Thủ tường Chính phủ.

Sau khi được chuyển đổi thành mô hình Công ty TNHH MTV, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện đóng vai trò là 01 doanh nghiệp nhà nước do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, cung cấp dịch vụ điều độ hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện cho các đơn vị điện lực. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện cần có nguồn thu thông qua các hợp đồng dịch vụ ký kết với các đơn vị điện lực để nguồn lực tài chính thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực đã có quy định về “phí điều độ vận hành hệ thống điện và phí điều hành giao dịch thị trường điện lực”. Tuy nhiên, sau đó Quốc hội đã ban hành 02 Luật là Luật Giá và Luật Phí, trong đó xác định lại bản chất và tên gọi của các loại giá và phí trong các lĩnh vực. Khoản 2 Điều 4 Luật Điện lực quy định “Nhà nước độc quyền trong hoạt động truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia…”, đối chiếu với các quy định tại Luật Giá, Luật Phí và lệ phí, thì bản chất của “phí điều độ vận hành hệ thống điện và phí điều hành giao dịch thị trường điện lực” quy định tại Luật Điện lực là một loại giá do Nhà nước điều tiết theo quy định của Luật Giá. 
Trong bối cảnh Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (thuộc EVN) sắp được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện, để có đầy đủ hành lang pháp lý cần thiết, cần thiết phải sửa đổi “phí điều độ vận hành hệ thống điện và phí điều hành giao dịch thị trường điện lực” hiện đang quy định tại khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực thành “giá điều độ vận hành hệ thống điện và giá điều hành giao dịch thị trường điện lực”, đảm bảo sự phù hợp giữa mô hình tổ chức của đơn vị với nguyên tắc xác định giá quy định tại Luật Giá. 

Thứ hai, về giá phân phối điện

Lưới điện phân phối, bao gồm: đường dây tải điện, máy biến áp và trang thiết bị phụ trợ để truyền dẫn điện ở cấp điện áp phân phối (từ 0,4 kV đến 110 kV), là thành phần không thể thiếu, kết hợp với lưới điện truyền tải (cấp điện áp từ 220kV trở lên) để hình thành lưới điện quốc gia, đảm bảo truyền tải điện năng từ nơi sản xuất đến hộ phụ tải tiêu thụ điện. Tương tự như hoạt động truyền tải điện, hoạt động phân phối điện mang tính độc quyền tự nhiên, nghĩa là trong 01 khu vực địa lý nhất định chỉ có 01 đơn vị phân phối điện chịu trách nhiệm quản lý, vận hành lưới điện phân phối trong khu vực đó - đây là đặc điểm đặc thù của ngành điện xuất phát từ việc nếu đầu tư nhiều lưới điện phân phối song song để cạnh tranh trong 01 khu vực thì sẽ lãng phí nguồn tài nguyên đất và chi phí đầu tư, đòi hỏi vốn đầu tư rất lớn và không đảm bảo tính hiệu quả về mặt kinh tế. 

Theo kinh nghiệm quốc tế, các hoạt động điện lực mang tính độc quyền tự nhiên như phân phối điện sẽ do nhà nước điều tiết, quy định về mức giá dịch vụ, đảm bảo tính minh bạch cho các đơn vị sử dụng dịch vụ phân phối điện, cũng như đảm bảo cho đơn vị phân phối điện thu hồi đầy đủ chi phí và có mức lợi nhuận hợp lý. Về cơ bản giá phân phối điện được hình thành trên cơ sở chi phí các hoạt động liên quan đến dịch vụ phân phối điện cho khách hàng sử dụng dịch vụ, bao gồm: đầu tư phát triển lưới điện phân phối, quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, xử lý sự cố lưới điện phân phối, quản lý công tơ và thiết bị bảo vệ sau công tơ (bao gồm việc kiểm định, thay thế, sửa chữa công tơ), hoạt động truyền thông, chăm sóc khách hàng liên quan đến hoạt động phân phối điện, khá tương đồng với giá truyền tải điện. 

“Phí phân phối điện” đã từng được quy định tại Điều 41 Luật Điện lực năm 2004, trong đó giao đơn vị phân phối điện “Xây dựng và trình duyệt phí phân phối điện” để đảm bảo cung cấp dịch vụ phân phối điện cho khách hàng sử dụng điện, đơn vị bán lẻ điện, đơn vị bán buôn điện đáp ứng các tiêu chuẩn về kỹ thuật, chất lượng dịch vụ, an toàn theo hợp đồng... Tuy nhiên, trong Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Điện lực năm 2012 lại đưa “phí phân phối điện” ra khỏi Luật do thời điểm đó chưa có thị trường bán lẻ điện cạnh tranh nên chưa sử dụng tới phí phân phối điện (Tại thời điểm này cũng đã điều chỉnh “phí truyền tải điện” thành “giá truyền tải điện” tại Luật Điện lực sửa đổi, để đảm bảo sự đồng bộ về bản chất của “giá truyền tải điện” giữa Luật Điện lực (chuyên ngành) và Luật Giá (luật chung)).

Hiện nay tại Việt Nam, hoạt động phân phối điện chủ yếu do các Tổng công ty Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đảm nhận, bao gồm: Tổng công ty Điện lực miền Bắc, miền Trung, miền Nam, TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, hiện cũng có hàng nghìn đơn vị bán lẻ điện tại khu vực nông thôn; khu tập thể, cụm dân cư; khu công nghiệp; tổ hợp Thương mại - Dịch vụ - Sinh hoạt vừa thực hiện chức năng phân phối điện, vừa thực hiện chức năng kinh doanh bán lẻ điện trong khu vực được cấp phép hoạt động điện lực, tương tự các Tổng công ty Điện lực. Giá bán lẻ điện hiện tại được tính toán từ các thành phần chi phí như: chi phí khâu phát điện, chi phí khâu truyền tải, chi phí khâu phân phối/bán lẻ điện, chi phí phụ trợ - quản lý ngành. Trong đó chi phí phân phối hiện tại là một thành phần trong tổng chi phí hoạt động phân phối bán lẻ điện (bao gồm cả chi phí phân phối và chi phí bán lẻ điện). 

Theo lộ trình hình thành thị trường điện cạnh tranh quy định tại Điều 18 Luật Điện lực, Bộ Công Thương đang triển khai các bước nghiên cứu xây dựng mô hình thị trường bán lẻ điện. Khi đó, đơn vị bán lẻ điện, khách hàng sử dụng điện sử dụng dịch vụ phân phối điện để cung cấp điện đến vị trí của khách hàng. Do vậy, điều kiện tiên quyết để hình thành cạnh tranh bán lẻ điện là phải tách bạch rõ hoạt động phân phối điện (mang tính độc quyền tự nhiên) và hoạt động bán lẻ điện trong các Tổng công ty Điện lực (mang tính cạnh tranh). Theo đó, “giá phân phối điện” sẽ do nhà nước điều tiết tương tự “giá truyền tải điện”. 
Vì vậy, việc quy định rõ giá phân phối điện trong Luật Điện lực là yêu cầu cần thiết để có đủ cơ sở pháp lý cho việc tính toán, ban hành giá phân phối điện, làm cơ sở cơ bản cho việc hình thành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

Thứ ba, về thẩm quyền điều hành giá bán lẻ điện

Điện năng là mặt hàng thiết yếu của mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, giá điện là một vấn đề nhạy cảm, có thể gây ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình kinh tế vĩ mô. Việc điều hành giá bán lẻ điện, quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện cần được xem xét và đánh giá một cách tổng thể trên tất cả các lĩnh vực. Việc quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện cần có tính pháp lý cao hơn so với quy định hiện hành để đảm bảo sự thống nhất trong điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ. Xuất phát từ lý luận đó mà thực tế việc điều hành giá bán lẻ điện các năm qua đều được họp thảo luận và quyết định thông qua các cuộc họp Thường trực Chính phủ. Mặt khác, khoản 3 Điều 8 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 quy định Chính phủ có thẩm quyền “quyết định chính sách cụ thể về tài chính, tiền tệ quốc gia, tiền lương, giá cả”; Nghị quyết số 55-NQ/TW có nêu một trong các nhiệm vụ và giải pháp phát triển ngành điện là nghiên cứu, thực hiện luật hóa việc điều hành giá điện. 
Vì vậy, để đảm bảo sự phù hợp với các quy định pháp luật khác, đảm bảo sự thống nhất trong điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ, cần thiết phải xem xét sửa đổi thẩm quyền trong việc điều hành giá bán lẻ điện đã được quy định tại Luật Điện lực hiện hành.

Thứ tư, về giá bán điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia

Khoản 2 Điều 62 Luật Điện lực (được sửa đổi, bổ sung) quy định về giá bán điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia được thực hiện như sau: “Giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt do đơn vị điện lực có liên quan xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phù hợp với cơ chế hỗ trợ giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt tại khu vực này do Thủ tướng Chính phủ quy định. Các loại giá điện khác do đơn vị điện lực có liên quan xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo nguyên tắc bảo đảm bù đắp đủ chi phí, có lợi nhuận hợp lý cho đơn vị điện lực trên cơ sở tham khảo ý kiến của cơ quan điều tiết điện lực”.
Quy định này xuất phát từ việc chi phí cấp điện cho nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia cao hơn khu vực đã nối lưới điện quốc gia và cũng đặc trưng theo từng vùng miền khác nhau. Tuy nhiên, người dân tại chính những khu vực này (nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia) lại có đời sống khó khăn và dân trí thấp hơn so với những khu vực khác. Nếu giá bán điện tại khu vực chưa nối lưới được tính toán đúng với chi phí cung cấp điện đến các khu vực này, thì giá bán điện tại khu vực chưa nối lưới sẽ cao hơn nhiều so với khu vực nối lưới trong khi thu nhập của người dân tại khu vực chưa nối lưới thấp hơn nhiều so với khu vực nối lưới. Mặt khác, với người dân tại khu vực biên giới, hải đảo khu vực chưa nối lưới còn đóng vai trò quan trọng, góp phần bảo vệ chủ quyền của tổ quốc. Việc Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng giá điện tại nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia bằng với giá bán điện tại đất liền tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg là một chính sách đúng đắn, góp phần cải thiện đời sống của người dân ở những khu vực này, đặc biệt là khu vực hải đảo, khuyến khích các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên đảo. Chi phí bù lỗ tại các khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia đều được kiểm tra và công bố công khai trong giá thành sản xuất, kinh doanh điện của EVN. Vì vậy, việc hiệu chỉnh chính sách giá điện nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia tại Luật Điện lực theo hướng quy định áp dụng giá điện thống nhất toàn quốc như đã thực hiện từ năm 2014 đến nay là cần thiết.

a) Các vấn đề bất cập được xác định bao gồm:

Vấn đề 1: Chưa có quy định về giá phân phối điện.

Vấn đề 2: Mặc dù khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực đã có quy định về “phí điều độ vận hành hệ thống điện và phí điều hành giao dịch thị trường điện lực”. Tuy nhiên, đối chiếu với các quy định tại Luật Giá, Luật Phí và lệ phí, bản chất của “phí điều độ vận hành hệ thống điện và phí điều hành giao dịch thị trường điện lực” quy định tại Luật Điện lực là một loại giá do Nhà nước điều tiết theo quy định của Luật Giá.

Vấn đề 3: Quy định hiện tại chưa phù hợp với thực tế điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ và mâu thuẫn với quy định Chính phủ có thẩm quyền “quyết định chính sách cụ thể về tài chính, tiền tệ quốc gia, tiền lương, giá cả” tại khoản 3 Điều 8 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015.

Vấn đề 4: Quy định hiện tại chưa phù hợp với thực tế đời sống kinh tế-xã hội tại nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia.  

b) Hậu quả của vấn đề nếu không giải quyết:

Thứ nhất, không có hành lang pháp lý để tách bạch khâu phân phối điện (dịch vụ mang tính độc quyền tự nhiên) với khâu kinh doanh bán lẻ điện (mang tính cạnh tranh theo thị trường), khi đó sẽ không thể triển khai xây dựng được thị trường bán lẻ điện cạnh tranh. 
Thứ hai, khi đối chiếu với Luật Phí và lệ phí, quy định về “phí điều độ vận hành hệ thống điện và phí điều hành giao dịch thị trường điện lực” trong Luật Điện lực không thể áp dụng trong thực tế khi Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện chuyển đổi thành mô hình Công ty TNHH MTV. Nếu không sửa đổi “phí” thành “giá” thì sẽ không có đủ hành lang pháp lý cho đơn vị này hoạt động, không đảm bảo được tính độc lập của đơn vị cũng như vi phạm nguyên tắc công khai, bình đẳng, không phân biệt đối xử trong thị trường điện cạnh tranh.
Thứ ba, không đảm bảo tính pháp lý và thẩm quyền quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện, không đảm bảo sự thống nhất trong điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ. 

Thứ tư, mặc dù giá bán điện tại nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia đã được áp dụng bằng với giá bán điện tại khu vực nối lưới điện từ năm 2014 đến nay theo quy định tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg nhưng lại không thống nhất với quy định tại Luật Điện lực hiện hành. Nếu không sửa đổi Luật Điện lực thì không đảm bảo hành lang pháp lý để thực hiện Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg, nếu không tiếp tục thực hiện quy định tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg thì gây khó khăn, mất ổn định cho cuộc sống người dân tại khu vực này.

c) Nguyên nhân của vấn đề: 
- Về giá phân phối điện: “Phí phân phối điện” đã từng được quy định tại Điều 41 Luật Điện lực năm 2004. Tuy nhiên, trong Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Điện lực năm 2012 lại đưa “phí phân phối điện” ra khỏi Luật do thời điểm đó chưa có thị trường bán lẻ điện cạnh tranh nên chưa sử dụng tới phí phân phối điện.Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, thị trường bán lẻ điện cạnh tranh đang trong giai đoạn hoàn thiện các điều kiện tiên quyết về khung pháp lý để đưa vào vận hành. 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực năm 2012 đã có quy định về “phí điều độ vận hành hệ thống điện và phí điều hành giao dịch thị trường điện lực”. Tuy nhiên, sau đó Luật là Luật Giá và Luật Phí được ban hành đã xác định lại bản chất và tên gọi của các loại giá và phí trong các lĩnh vực. Đối chiếu với các quy định tại Luật Giá, Luật Phí và lệ phí, bản chất của “phí điều độ vận hành hệ thống điện và phí điều hành giao dịch thị trường điện lực” quy định tại Luật Điện lực là một loại giá do Nhà nước điều tiết theo quy định của Luật Giá.
- Điện năng là mặt hàng thiết yếu của mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, giá bán lẻ điện là một vấn đề nhạy cảm, có thể gây ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình kinh tế vĩ mô nên việc điều hành giá bán lẻ điện, quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện cần được xem xét và đánh giá một cách tổng thể trên tất cả các lĩnh vực. Việc quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện cần có tính pháp lý cao hơn so với quy định hiện hành để đảm bảo sự thống nhất trong điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ.
- Điều kiện kinh tế - xã hội cũng như đời sống của người dân tại các vùng nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia rất khó khăn, do đó cần có các biện pháp hỗ trợ, mà một trong các biện pháp là hỗ trợ về giá điện.

5.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

- Đảm bảo đồng bộ giữa xây dựng và phát triển các cấp độ thị trường điện lực cạnh tranh với các chính sách về giá điện, tạo điều kiện pháp lý cần thiết để tách bạch độc lập các hoạt động mang tính độc quyền tự nhiên (điều độ hệ thống điện, điều hành giao dịch thị trường điện, phân phối điện) với các khâu mang tính cạnh tranh (kinh doanh mua, bán điện).

- Đảm bảo thị trường điện vận hành theo nguyên tắc công bằng, minh bạch, không phân biệt đối xử.

- Đảm bảo tính thống nhất trong điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ.

- Đảm bảo người dân tại các vùng nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia có quyền được sử dụng điện với giá bán điện như người dân tại các khu vực có nối lưới khác đảm bảo ổn định cuộc sống người dân tại khu vực này. 
5.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Phương án 1: Giữ nguyên chính sách hiện tại

Phương án 2: Hoàn thiện các quy định về giá điện phù hợp với các thay đổi về cấu trúc ngành điện đáp ứng yêu cầu của thị trường điện lực cạnh tranh và theo thực tiễn thi hành, cụ thể:
- Bổ sung quy định về giá phân phối điện. 

- Sửa đổi “phí điều hành giao dịch thị trường điện lực và phí điều độ vận hành hệ thống điện” thành “giá điều hành giao dịch thị trường điện lực và giá điều độ vận hành hệ thống điện”.
- Hoàn thiện quy định về thẩm quyền điều hành giá bán lẻ điện theo hướng giao Chính phủ quy định Cơ chế điều chỉnh giá điện.
- Sửa đổi chính sách giá điện nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia tại Luật Điện lực theo hướng quy định áp dụng giá điện thống nhất toàn quốc như đã thực hiện từ năm 2014 đến nay.

5.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

5.4.1. Phương án 1: Giữ nguyên chính sách hiện tại

 a) Tác động kinh tế

Tác động kinh tế đối với chính sách hiện tại bao gồm:

- Đối với Nhà nước: Không phát sinh thêm chi phí quản lý Nhà nước, không phát sinh thêm khoản thu đối với ngân sách Nhà nước do không thay đổi chính sách. 

- Đối với doanh nghiệp hoạt động điện lực: Không phát sinh thêm chi phí do không thay đổi chính sách.

- Đối với người dân: Không phát sinh thêm chi phí do không thay đổi chính sách.

b) Tác động xã hội

- Đối với Nhà nước:

+ Tính hiệu quả của công tác quản lý không thay đổi. 

+ Cơ quan quản lý nhà nước về điện lực không có đủ cơ sở pháp lý để thực hiện tách bạch độc lập các hoạt động mang tính độc quyền tự nhiên (điều độ hệ thống điện, điều hành giao dịch thị trường điện, phân phối điện) với các khâu mang tính cạnh tranh (kinh doanh mua, bán điện) hướng tới thị trường điện vận hành công bằng, minh bạch, không phân biệt đối xử.

+ Chính phủ không đảm bảo được tính thống nhất trong điều hành nền kinh tế vĩ mô.

- Đối với doanh nghiệp hoạt động điện lực: Các doanh nghiệp tham gia thị trường điện cạnh tranh sẽ giảm động lực khi thị trường điện vận hành chưa đảm bảo công khai, minh bạch (khi mà đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, đơn vị phân phối điện chưa đảm bảo tính độc lập.

- Đối với nhà đầu tư nước ngoài: Không tạo được lòng tin đối với nhà đầu tư nước ngoài khi thị trường điện vận hành chưa đảm bảo công khai, minh bạch (khi mà đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện còn trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đơn vị phân phối điện chưa tách bạch với khâu kinh doanh bán lẻ điện).

- Đối với người dân:

+ Không tạo được lòng tin đối với người dân khi thị trường điện vận hành chưa đảm bảo công khai, minh bạch (khi mà đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện còn trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đơn vị phân phối điện chưa tách bạch với khâu kinh doanh bán lẻ điện).

+ Không tạo được lòng tin của người dân khi cho rằng việc điều hành giá bán lẻ điện chưa được xem xét kỹ càng, thận trọng của Chính phủ.

c) Tác động về môi trường: Hiện tại các quy định của chính sách này không có tác động xấu đến môi trường.

d) Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt giới tính.

đ) Tác động về thủ tục hành chính: Phương án này không phát sinh thủ tục hành chính do giữ nguyên quy định hiện tại.

e) Tác động về hệ thống pháp luật

- Bộ máy Nhà nước: Phương án này không có tác động tới bộ máy nhà nước.
- Các điều kiện đảm bảo thi hành: Phương án này không có tác động tới các điều kiện cần thiết để đảm bảo thi hành.
- Quyền cơ bản của công dân: Phương án này không ảnh hưởng đến quyền cơ bản của công dân.
- Phù hợp với hệ thống pháp luật: Phương án này không đảm bảo tính đồng bộ giữa Luật Điện lực với Luật Giá, Luật Phí và Lệ phí và Luật Tổ chức Chính phủ.

- Tương thích với điều ước quốc tế: Phương án này đảm bảo tính tương thích với điều ước quốc tế.

5.4.2. Phương án 2: Hoàn thiện các quy định về giá điện phù hợp với các thay đổi về cấu trúc ngành điện đáp ứng yêu cầu của thị trường điện lực cạnh tranh và theo thực tiễn thi hành
Nội dung của chính sách như sau:

(i) Bổ sung quy định về giá phân phối điện; 

(ii) Sửa đổi “phí điều hành giao dịch thị trường điện lực và phí điều độ vận hành hệ thống điện” thành “giá điều hành giao dịch thị trường điện lực và giá điều độ vận hành hệ thống điện”;
(iii) Hoàn thiện quy định về thẩm quyền điều hành giá bán lẻ điện theo hướng giao Chính phủ quy định Cơ chế điều chỉnh giá điện ;
(iv) Sửa đổi chính sách giá điện nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia tại Luật Điện lực theo hướng quy định áp dụng giá điện thống nhất toàn quốc.

a) Tác động về kinh tế:
- Đối với Nhà nước: Phương án này phát sinh chi phí của ngân sách nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật. Đảm bảo tính thống nhất trong điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ.
- Đối với nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài: Không phát sinh thêm chi phí do thay đổi chính sách. 

- Đối với doanh nghiệp hoạt động điện lực lĩnh vực phân phối: Đảm bảo minh bạch trong việc cung cấp dịch vụ phân phối điện và được hưởng lợi ích từ việc cung cấp dịch vụ.

- Đối với doanh nghiệp hoạt động điện lực lĩnh vực vận hành hệ thống điện và thị trường điện: Có quy định minh bạch trong việc ký kết hợp đồng dịch vụ với các đơn vị điện lực để có nguồn thu, nguồn lực tài chính thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.  

- Đối với người dân: Không phát sinh thêm chi phí cho người dân vì việc xác định giá điều hành giao dịch thị trường điện lực, giá điều độ vận hành hệ thống điện cho Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện và giá phân phối điện cho các Tổng công ty Điện lực trong tương lai tương tự phương pháp tính thành phần chi phí và lợi nhuận định mức của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia và của các Tổng công ty Điện lực trong giá bán lẻ điện hiện tại. Vì vậy việc thay đổi chính sách không ảnh hưởng đến chi phí mua điện của người dân, không gây tác động đến các nhóm khách hàng sử dụng điện. Đặc biệt người dân ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo khu vực chưa nối lưới quốc gia được hưởng lợi do chính sách giá điện. Việc sửa đổi quy định tại Điều 62 Luật Điện lực để phù hợp với thực tế áp dụng giá bán điện cho khu vực nông thôn, miền núi, biên giới hải đảo trong thời gian qua, theo đó các hộ sử dụng điện tại nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo nơi chưa nối lưới điện quốc gia vẫn tiếp tục áp dụng giá bán điện thống nhất toàn quốc theo quy định hiện hành.
b) Tác động về xã hội

- Đối với Nhà nước:

+ Tính hiệu quả của công tác quản lý được nâng lên.  

+ Cơ quan quản lý nhà nước về điện lực có đủ cơ sở pháp lý để thực hiện tách bạch độc lập các hoạt động mang tính độc quyền tự nhiên (điều độ hệ thống điện, điều hành giao dịch thị trường điện, phân phối điện) với các khâu mang tính cạnh tranh (kinh doanh mua, bán điện) hướng tới thị trường điện vận hành công bằng, minh bạch, không phân biệt đối xử.

+ Chính phủ đảm bảo được tính thống nhất trong điều hành nền kinh tế vĩ mô.

- Đối với nhà đầu tư trong nước: Khuyến khích nhà đầu tư trong nước tham gia vào lĩnh vực bán lẻ điện khi quy định về thị trường điện bán lẻ đã được thực hiện đầy đủ (đơn vị phân phối điện đã tách bạch với hoạt động kinh doanh bán lẻ điện).

- Đối với nhà đầu tư nước ngoài: Tạo được lòng tin đối với nhà đầu tư nước ngoài khi thị trường điện vận hành công khai, minh bạch (đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện được tách ra độc lập, đơn vị phân phối điện đã tách bạch với khâu kinh doanh bán lẻ điện).

- Đối với doanh nghiệp: Tạo lòng tin cho các doanh nghiệp khi tham gia thị trường điện cạnh tranh vì thị trường điện được đảm bảo vận hành công khai, minh bạch (đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, đơn vị phân phối điện đã được tách ra độc lập).

- Đối với người dân:

+ Tạo được lòng tin đối với người dân khi thị trường điện được vận hành công khai, minh bạch (khi đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, đơn vị phân phối điện được tách ra độc lập).

+ Tạo được lòng tin của người dân với công tác điều hành giá của Chính phủ.

c) Tác động về môi trường: Hiện tại các quy định của chính sách này không có tác động xấu đến môi trường.

d) Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.

đ) Tác động về thủ tục hành chính: Phương án này không phát sinh thủ tục hành chính.

e) Tác động về hệ thống pháp luật

- Bộ máy Nhà nước: Phương án này không có tác động tới bộ máy nhà nước.
- Các điều kiện đảm bảo thi hành: Phương án này không có tác động tới các điều kiện cần thiết để đảm bảo thi hành.
- Quyền cơ bản của công dân: Phương án này không ảnh hưởng đến quyền cơ bản của công dân.
- Phù hợp với hệ thống pháp luật: đảm bảo thống nhất giữa Luật Điện lực với Luật Giá, Luật Phí và Lệ phí và Luật Tổ chức Chính phủ.

- Tương thích với điều ước quốc tế: Phương án này đảm bảo tính tương thích với điều ước quốc tế.
5.5.  Kiến nghị giải pháp lựa chọn

So sánh 02 (hai) phương án trên, phương án 02 là phương án có nhiều tác động tích cực nhất, thu được lợi ích kinh tế và tác động xã hội tốt nhất. Do đó, đề xuất lựa chọn phương án 02 cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực. Thẩm quyền ban hành là Quốc hội. 

6. Chính sách 06: Hoàn thiện các quy định về Giấy phép hoạt động điện lực đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn thi hành
6.1. Xác định vấn đề cần giải quyết, nguyên nhân của vấn đề 

Thứ nhất, về điều kiện cấp giấy phép: Hoạt động điện lực là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân muốn hoạt động điện lực phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện hoạt động của lĩnh vực điện lực đề nghị cấp giấy phép. Hiện nay, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động điện lực, các điều kiện cấp giấy phép thường xuyên phải được rà soát, đánh giá để thực hiện cắt giảm tối đa. Trong thực tế thi hành, Chính phủ đã bãi bỏ, cắt giảm 99/163 (khoảng 60%) điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực điện lực (tại Nghị định số 08/2018/NĐ-CP). Để việc cắt giảm điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực điện lực được linh hoạt, đáp ứng kịp thời với yêu cầu cải cách hành chính, cần thiết phải giao cho Chính phủ quy định  điều kiện cấp giấy phép hoạt động điện lực. Vì vậy, việc Luật Điện lực quy định về điều kiện cấp giấy phép cho các tổ chức, cá nhân đã không còn phù hợp với thực tế thi hành. 

Thứ hai, về hồ sơ cấp giấy phép hoạt động điện lực: Hiện tại, Luật Điện lực đang quy định bốn thành phần hồ sơ chung để cấp giấy phép hoạt động điện lực. Trong thực tế thi hành công tác cấp giấy phép hoạt động điện lực, mỗi hoạt động điện lực phải có các điều kiện kiện riêng, tương ứng với các thành phần hồ sơ thể hiện đáp ứng đủ điều kiện cấp giấy phép theo quy định. Vì vậy, để có thể xác định được đối tượng đề nghị cấp giấy phép có đáp ứng đủ điều kiện hoạt động điện lực hay không, Bộ Công Thương phải hướng dẫn chi tiết thành phần hồ sơ cho từng lĩnh vực hoạt động điện lực. Thành phần hồ sơ này cũng linh hoạt thay đổi đáp ứng với yêu cầu tinh giản điều kiện cấp phép và cải cách thủ tục hành chính của lĩnh vực điện lực. Vì vậy, việc quy định thành phần hồ sơ trong Luật Điện lực là không còn phù hợp với yêu cầu linh hoạt trong tinh giản điều kiện cấp giấy phép và cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các đối tượng liên quan tham gia hoạt động điện lực. 

Thứ ba, về miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực: Để tạo điều kiện cho một số tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực mà không phải thực hiện thủ tục hành chính là xin giấy phép hoạt động điện lực, Luật Điện lực đã quy định một số trường hợp được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực. Tuy nhiên, một số trường hợp được miễn trừ hiện nay đã không còn phù hợp với điều kiện phát triển ngành điện hiện tại, như quy mô kinh doanh điện tại nông thôn, miền núi, hải đảo; phát triển năng lượng tái tạo phục vụ phụ tải tại chỗ… Do đó cần nghiên cứu, sửa đổi các quy định về miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực một cách hợp lý nhằm thúc đẩy, khuyến khích phát triển điện lực trong tương lai

Thứ tư, về thu hồi giấy phép hoạt động điện lực: Hoạt động điện lực là hoạt động có điều kiện. Giấy phép hoạt động điện lực chỉ được cấp cho các đối tượng đáp ứng đủ điều kiện và duy trì đủ điều kiện theo quy định. Do vậy, trong trường hợp đơn vị được cấp phép không đáp ứng đủ điều kiện để hoạt động điện điện lực thì sẽ bị thu hồi giấy phép, không được tiếp tục hoạt động điện lực. Quy định tại Luật Điện lực hiện nay chỉ cho phép thu hồi giấy phép hoạt động điện lực trong 04 trường hợp. 
Trong thực tế thi hành còn phát sinh các trường hợp cần thiết phải thu hồi giấy phép khác như sau:

- Trường hợp đã được cấp giấy phép để kịp thời thực hiện một số thủ tục có liên quan đến hoạt động có liên quan đến hoạt động điện lực được cấp phép. Trong thời hạn nhất định, đơn vị phải hoàn thành một số thành phần hồ sơ để đáp ứng đủ điều kiện liên quan đến vận hành hệ thống điện, thị trường điện, an toàn đập thủy điện… nhưng đơn vị không thực hiện theo quy định. 

- Trường hợp không đáp ứng đủ thành phần hồ sơ trong từng lĩnh vực cụ thể, trong từng giai đoạn chuẩn bị nhất định nhưng đối tượng đề nghị không trung thực trong quá trình gửi hồ sơ đề nghị để được cấp Giấy phép, sau đó bị phát hiện. 

- Ngoài ra, giấy phép hoạt động điện lực cũng cần thiết phải được thu hồi trong các trường hợp như: Đơn vị điện lực có nhu cầu ngừng hoạt động hoặc chuyển giao hoạt động được cấp phép cho đơn vị khác; khi có đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền do đơn vị điện lực vi phạm các quy định của pháp luật có liên quan; báo cáo cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày thay đổi địa chỉ trụ sở trong giấy phép hoạt động điện lực...

Vì vậy, để vừa linh hoạt tạo điều kiện được cho các đơn vị nhanh chóng tham gia hoạt động điện lực, vừa quản lý được việc đáng ứng đủ các điều kiện tham gia hoạt động điện lực, khắc phục được những tồn tại trong thực tế thi hành, cần thiết giao cho Chính phủ quy định các trường hợp thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.
a) Các vấn đề bất cập được xác định bao gồm:

Vấn đề 1: Một số quy định về điều kiện cấp giấy phép hoạt động điện lực tại Luật Điện lực không còn phù hợp với thực tiễn thi hành.
Vấn đề 2: Việc quy định thành phần hồ sơ trong Luật Điện lực là không còn phù hợp với yêu cầu linh hoạt trong tinh giản điều kiện cấp giấy phép và cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các đối tượng liên quan tham gia hoạt động điện lực.
Vấn đề 3: Một số trường hợp được miễn trừ hiện nay đã không còn phù hợp với điều kiện phát triển ngành điện hiện tại như quy mô kinh doanh điện tại nông thôn, miền núi, hải đảo; phát triển năng lượng tái tạo phục vụ phụ tải tại chỗ…
Vấn đề 4: Trong thực tế thi hành còn phát sinh các trường hợp cần thiết phải thu hồi giấy phép khác so với quy định tại Luật Điện lực hiện nay.
b) Hậu quả của vấn đề nếu không giải quyết:

Thứ nhất, không giải quyết được các vấn đề thực tiễn phát sinh trong việc cấp giấy phép hoạt động điện lực.
Thứ hai, không thực hiện được mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính trong công tác thẩm định và cấp giấy phép hoạt động điện lực. 
Thứ ba, không thực hiện được mục tiêu giảm bớt điều kiện hoạt động điện lực, tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động điện lực.
Thứ tư, không có căn cứ pháp lý để thu hồi giấy phép đối với các trường hợp không được quy định tại Luật Điện lực, mặc dù các trường hợp này thực tế cần phải thực hiện trình tự thu hồi giấy phép.

c) Nguyên nhân của vấn đề:
Luật Điện lực đã được ban hành từ năm 2004 (sửa đổi bổ sung năm 2012, năm 2018) đã được áp dụng trên 15 năm. Cùng với quá trình phát triển của ngành điện, thực tiễn thi hành lĩnh vực hoạt động điện lực đã có nhiều thay đổi để đáp ứng với các yêu cầu khách quan cả về chính trị, cả về kỹ thuật trong quản lý vận hành hệ thống điện và thị trường điện. 
Vì vậy, cần phải có định hướng, nghiên cứu sửa đổi một số nội dung quy định tại về giấy phép hoạt động điện lực Luật Điện lực để phù hợp thực tiễn phát triển của ngành điện. Việc quy định chi tiết các nội dung này tại Luật Điện lực có thể sẽ khó điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một cách kịp thời khi phát sinh các trường hợp cụ thể. Do đó, để linh hoạt và điều chỉnh kịp thời đối với các vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn, kiến nghị giao Chính phủ quy định chi tiết các nội dung về giấy phép hoạt động điện lực.

6.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

- Thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trong công tác thẩm định và cấp giấy phép hoạt động điện lực, tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân đăng ký tham gia hoạt động điện lực.
- Thực hiện tinh giản điều kiện cấp giấy phép hoạt động điện lực, tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động điện lực.

- Hoàn thiện căn cứ pháp lý cho việc thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.

6.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Phương án 1: Giữ nguyên chính sách hiện tại.
Phương án 2: Hoàn thiện các quy định về Giấy phép hoạt động điện lực đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn thi hành, cụ thể như sau:
- Hoàn thiện quy định về giấy phép hoạt động điện lực theo hướng Luật Điện lực quy định các nguyên tắc chung về giấy phép hoạt động điện lực, miễn trừ giấy phép, các loại hình phải cấp giấy phép, thẩm quyền và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực. 
- Giao Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực, các trường hợp miễn trừ, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực để điều chỉnh phù hợp với thực tiễn áp dụng.
- Giao Bộ Công Thương quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực. 
Phương án 3: Bãi bỏ toàn bộ chương quy định về giấy phép hoạt động điện lực và quy định theo hướng:
- Giấy phép hoạt động điện lực được cấp ngay từ khi có quy hoạch phát triển điện lực và trước khi khởi công công trình. 

- Quy định chi tiết các điều kiện về cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với từng lĩnh vực và thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực.

- Quy định các trường hợp thu hồi giấy phép hoạt động điện lực và nguyên tắc thu hồi giấy phép hoạt động điện lực. 

6.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan 

6.4.1. Phương án 1: Giữ nguyên chính sách hiện tại

 a) Tác động kinh tế

Tác động kinh tế đối với chính sách hiện tại bao gồm:

- Đối với Nhà nước: Không cần phải sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực, không ảnh hưởng chi phí ngân sách và thời gian.

- Đối với đơn vị đề nghị cấp giấy phép: Không phát sinh thêm chi phí do thay đổi chính sách. 

- Đối với người dân: Không phát sinh thêm chi phí do thay đổi chính sách.

b) Tác động xã hội

- Đối với Nhà nước:

+ Tính hiệu quả của công tác quản lý không thay đổi. 

+ Cơ quan quản lý nhà nước về điện lực không giải quyết được các bất cập về công tác quản lý có thể tiếp tục vướng mắc trong quá trình thực hiện.
- Đối với doanh nghiệp trong nước: Đối với các doanh nghiệp trong nước không bị ảnh hưởng do không thay đổi các quy định của Luật Điện lực về giấy phép.
- Đối với nhà đầu tư nước ngoài: Những quy định chưa rõ ràng, không được sửa đổi có thể ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà đầu tư nước ngoài do lo lắng về hành lang pháp lý và tính bền vững của dự án khi đầu tư.
- Đối với người dân: Phương án này không tác động đến người dân.
c) Tác động về môi trường: Hiện tại các quy định của chính sách này không có tác động đến môi trường.

d) Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.

đ) Tác động về thủ tục hành chính: Phương án này không phát sinh thủ tục hành chính do giữ nguyên quy định hiện tại.

e) Tác động về hệ thống pháp luật

- Bộ máy Nhà nước: Phương án này không tác động đến bộ máy quản lý nhà nước về tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các đơn vị.

- Các điều kiện đảm bảo thi hành: Ban hành các văn bản hướng dẫn luật phù hợp thực tiễn và phù hợp các quy định pháp luật khác có liên quan, tuyên truyền, phổ biến chính sách mới tới người dân và doanh nghiệp. 

- Quyền cơ bản của công dân: Không ảnh hưởng đến quyền cơ bản của công dân.
- Phù hợp với hệ thống pháp luật: Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật Việt Nam.
- Tương thích với điều ước quốc tế: Phương án này đảm bảo tính tương thích với điều ước quốc tế.

6.4.2. Phương án 2: Hoàn thiện các quy định về Giấy phép hoạt động điện lực đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn thi hành 

Nội dung của chính sách như sau:

- Hoàn thiện quy định về giấy phép hoạt động điện lực theo hướng Luật Điện lực quy định các nguyên tắc chung về giấy phép hoạt động điện lực, miễn trừ giấy phép, các loại hình phải cấp giấy phép, thẩm quyền và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực;

- Giao Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện cấp giấy phép hoạt động điện lực, các trường hợp miễn trừ, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực để điều chỉnh phù hợp với thực tiễn áp dụng; 
- Giao Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực.

a) Tác động về kinh tế

- Đối với Nhà nước: Phương án này phát sinh chi phí của ngân sách nhà nước về việc sửa đổi các nội quy định tại Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đối với nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài: Không phát sinh chi phí do không phát sinh quy định mới trong các lĩnh vực hoạt động.
- Đối với doanh nghiệp hoạt động điện lực: Không phát sinh chi phí do không phát sinh quy định mới trong các lĩnh vực hoạt động.
- Đối với người dân: Phương án này không phát sinh thêm chi phí.
b) Tác động về xã hội

- Đối với Nhà nước: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực điện lực.

- Đối với nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài: Tăng cơ hội tham gia hoạt động điện lực do tiết giảm các điều kiện hoạt động điện lực.
- Đối với doanh nghiệp hoạt động điện lực: Dễ dàng thực hiện các quy định của pháp luật, nâng cao ý thức pháp chế của đơn vị điện lực.
- Đối với người dân: Phương án này không tác động đến người dân.
c) Tác động về môi trường: Các quy định mới của chính sách này không có tác động đến môi trường.

d) Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.

đ) Tác động về thủ tục hành chính: Phương án này không phát sinh thêm thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực hoạt động điện lực.

e) Tác động về hệ thống pháp luật

- Bộ máy Nhà nước: Phương án này không tác động đến bộ máy quản lý nhà nước về tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các đơn vị.
- Các điều kiện đảm bảo thi hành: Ban hành các văn bản hướng dẫn luật phù hợp thực tiễn và phù hợp các quy định pháp luật khác có liên quan, tuyên truyền, phổ biến chính sách mới tới người dân và doanh nghiệp.

- Quyền cơ bản của công dân: Phương án này không tác động.

- Phù hợp hệ thống pháp luật: Phương án này đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

- Tương thích với các Điều ước quốc tế: Phương án này đảm bảo phù hợp với các điều ước quốc tế. 

6.4.3. Phương án 3: Thay đổi toàn bộ quy định về cấp giấy phép hoạt động điện lực

Nội dung của chính sách như sau:

- Giấy phép hoạt động điện lực được cấp ngay từ khi có quy hoạch phát triển điện lực và trước khi khởi công công trình. 

- Quy định chi tiết các điều kiện về cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với từng lĩnh vực và thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực.

- Quy định các trường hợp thu hồi giấy phép hoạt động điện lực và nguyên tắc thu hồi giấy phép hoạt động điện lực. 

 a) Tác động kinh tế

Tác động kinh tế đối với chính sách hiện tại bao gồm:

- Đối với Nhà nước: Phát sinh chi chi phí ngân sách và thời gian để phục vụ sửa đổi chính sách

- Đối với đơn vị đề nghị cấp giấy phép: Phát sinh chi phí và thời gian để thực hiện cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

- Đối với người dân: Không phát sinh thêm chi phí do thay đổi chính sách không liên quan trực tiếp đến người dân

b) Tác động xã hội

- Đối với Nhà nước:

+ Tính hiệu quả của công tác quản lý: Chưa đánh giá được tính hiệu quả do đây là việc thay đổi toàn diện chính sách về quản lý và cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

+ Cơ quan quản lý nhà nước về điện lực có thể giải quyết được được một số bất cập về công tác quản lý có thể tiếp tục vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên chưa lường trước được hết các tác động của chính sách do lần đầu áp dụng.

- Đối với doanh nghiệp trong nước: Các doanh nghiệp sẽ phải nghiên cứu, chuẩn bị để thực hiện theo các quy định mới.

- Đối với nhà đầu tư nước ngoài: Việc sửa đổi có thể ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà đầu tư nước ngoài do lo lắng về hành lang pháp lý bị thay đổi và tính bền vững của dự án khi đầu tư.

- Đối với người dân: Phương án này không tác động đến trực tiếp người dân.

c) Tác động về môi trường: Các quy định mới của chính sách này không có tác động đến môi trường.

d) Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.

đ) Tác động về thủ tục hành chính: Phương án này sẽ làm thay đổi các thủ tục hành chính hiện tại và quy định các thủ tục hành chính mới.

e) Tác động về hệ thống pháp luật

- Bộ máy Nhà nước: Phương án này không tác động đến bộ máy quản lý nhà nước về tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các đơn vị.

- Các điều kiện đảm bảo thi hành: Ban hành các văn bản hướng dẫn luật phù hợp thực tiễn và phù hợp các quy định pháp luật khác có liên quan, tuyên truyền, phổ biến chính sách mới tới người dân và doanh nghiệp. 

- Quyền cơ bản của công dân: Không ảnh hưởng đến quyền cơ bản của công dân.

- Phù hợp với hệ thống pháp luật: Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật Việt Nam.

- Tương thích với điều ước quốc tế: Phương án này đảm bảo tính tương thích với điều ước quốc tế.

6.5.  Kiến nghị giải pháp lựa chọn

So sánh 03 (ba) phương án trên, phương án 02 là phương án có nhiều tác động tích cực nhất, thu được lợi ích kinh tế và tác động xã hội tốt nhất. Do đó, đề xuất lựa chọn phương án 02 cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực. Thẩm quyền ban hành là Quốc hội.

7. Chính sách 07: Hoàn thiện các quy định về an toàn điện và an toàn đập, hồ chứa thủy điện 

7.1. Xác định vấn đề cần giải quyết, nguyên nhân của vấn đề:

Thứ nhất, xây dựng cơ sở pháp lý cho các tổ chức, cá nhân sử dụng điện đánh giá sự phù hợp phải tuân thủ các quy định về kiểm định thiết bị, dụng cụ điện, quản lý vận hành công trình thủy điện mà trước đây chưa được quy định trong Luật Điện lực.

Thứ hai, quy định tổ chức, cá nhân sử dụng điện phải tuân thủ các quy định về quản lý an toàn sử dụng điện; bổ sung các chế tài đủ mạnh, những ảnh hưởng gây ra đối với môi trường và đời sống dân sinh để việc thực thi pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện có hiệu quả, cải thiện tình hình chấp hành pháp luật của các chủ hồ đập.
Thứ ba, giao Chính phủ quy định cụ thể về hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện; quy định về việc quản lý an toàn sử dụng điện; quy định về quản lý đập thủy điện, hồ chứa thủy điện.
Thứ tư, bãi bỏ một số quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa trong các văn bản quy phạm pháp luật ngoài lĩnh vực điện lực.

a) Các vấn đề bất cập được xác định bao gồm:

Vấn đề 1: Chưa có quy định cụ thể về kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị, dụng cụ điện bao gồm các nội dung sau: Danh mục các thiết bị, dụng cụ điện phải kiểm định; nội dung kiểm định; chu kỳ kiểm định; quản lý hoạt động kiểm định; quản lý vận hành công trình thủy điện.
Vấn đề 2: Chưa có quy định đầy đủ về việc tổ chức, cá nhân sử dụng điện phải tuân thủ các quy định về quản lý an toàn sử dụng điện. Chế tài đối với các chủ đập, hồ chứa thủy điện chưa đủ sức răn đe.
Vấn đề 3: Nội dung về an toàn điện sau công tơ quy định ở các văn bản quy phạm khác hiện chưa đáp ứng được tính đặc thù chuyên ngành điện.

Vấn đề 4: Các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện hiện đang được áp dụng chung trong các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi.

b) Hậu quả của vấn đề nếu không giải quyết:
Thứ nhất, thị trường thiết bị điện thiếu sự kiểm soát chất lượng; không thể hiện hết được vai trò của cơ quan quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đặc thù được giao.
Thứ hai, hoạt động kiểm định các thiết bị điện không được kiểm soát chặt chẽ.

Thứ ba, việc sử dụng điện theo nhận thức chủ quan của người dân.

Thứ tư, tình trạng tai nạn điện giật, sự cố lưới điện, vi phạm quy trình vận hành công trình thủy điện có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.
Thứ năm, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, sản xuất kinh doanh, tính mạng và tài sản của người dân, doanh nghiệp.

Thứ sáu, thiệt hại về môi trường và lãng phí tài nguyên của đất nước.

c) Nguyên nhân của vấn đề: 
- Chưa có quy định chặt chẽ đối với công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định thiết bị điện.
- Các quy định đặc thù của ngành, lĩnh vực còn thiếu.

- Các chế tài chưa đủ sức răn đe.

- Công tác thực thi nhiệm vụ của Bộ quản lý chuyên ngành bị chi phối và phụ thuộc bởi các cơ quan khác, khiến cho tiến độ, hiệu quả công việc bị ảnh hưởng. 

7.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

- Đảm bảo an toàn sử dụng điện cho khách hàng sử dụng điện, tránh hoặc giảm thiểu thiệt hại về kinh tế do hậu quả của việc mất an toàn sử dụng điện, mất an toàn đập và hồ chứa thủy điện.
- Hạn chế tối đa các sự cố về lưới điện do tai nạn sử dụng điện và sự cố nhà máy thủy điện gây nên; tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí khắc phục đối với các đơn vị quản lý vận hành hệ thống điện và các doanh nghiệp. 
- Nâng cao hiệu lực pháp luật, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, doanh nghiệp.
7.3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Phương án 1: Giữ nguyên chính sách hiện tại.

Phương án 2: Hoàn thiện các quy định về an toàn điện và an toàn đập, hồ chứa thủy điện, hồ chứa thủy điện cụ thể như sau:

- Bổ sung nội dung quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị điện, dụng cụ điện và giao Chính phủ quy định cụ thể về hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện.

- Sửa đổi các quy định về nội dung quản lý sử dụng điện an toàn trong sinh hoạt, dịch vụ và giao Chính phủ quy định quản lý an toàn sử dụng điện. 

- Bổ sung quy định về an toàn cho nhà máy điện và trạm phát điện; về công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện trong giai đoạn xây dựng và vận hành công trình thủy điện và giao Chính phủ quy định cụ thể về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện trong giai đoạn xây dựng và trong giai đoạn vận hành.

Phương án 3: Đề xuất Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số Luật có liên quan đến các quy định về an toàn điện, an toàn đập và hồ chứa thủy điện

7.4. Đánh giá tác động của giải pháp đối với đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan 

7.4.1. Phương án 1: Giữ nguyên chính sách hiện tại 
a) Tác động kinh tế

Tác động kinh tế đối với chính sách hiện tại bao gồm:

- Đối với Nhà nước: Không phát sinh thêm chi phí do không thay đổi chính sách.

- Đối với doanh nghiệp hoạt động điện lực: Không phát sinh thêm chi phí do thay đổi chính sách. 

- Đối với người dân: Không phát sinh thêm chi phí.

b) Tác động xã hội

- Đối với Nhà nước: 

+ Tính hiệu quả của công tác quản lý không thay đổi. Cơ quan quản lý nhà nước thiếu hệ thống văn bản pháp luật làm cơ sở pháp lý và các công cụ cần thiết thực thi nhiệm vụ.

+ Cơ quan quản lý nhà nước về an toàn sử dụng điện, an toàn đập, hồ chứa thủy điện không giải quyết được các bất cập về công tác quản lý có thể tiếp tục vướng mắc trong quá trình thực hiện.
- Đối với doanh nghiệp trong nước: Đối với các doanh nghiệp trong nước không bị ảnh hưởng do không thay đổi các quy định của Luật Điện lực về quản lý an toàn sử dụng điện, an toàn đập, hồ chứa thủy điện.
- Đối với nhà đầu tư nước ngoài: Những quy định chưa rõ ràng, không được sửa đổi có thể ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà đầu tư nước ngoài do lo lắng về hành lang pháp lý và tính bền vững của dự án khi đầu tư.

- Đối với người dân: Không bị ảnh hưởng do không thay đổi các quy định của Luật Điện lực về quy định quản lý an toàn điện sau công tơ an toàn đập, hồ chứa thủy điện.

c) Tác động về môi trường:
Với việc giữ nguyên chính sách cũ, tình trạng mất an toàn trong sự dụng điện không những không được cải thiện mà sẽ bị gia tăng do sự phát triển của phụ tải ngày càng cao. Số người chết do tai nạn điện sẽ tăng cao kéo theo các vấn đề về môi trường sẽ bị ô nhiễm do phả xử lý hậu sự của các nạn nhân. Mặt khác, các tài sản của người dân hư hỏng sẽ xã hội sẽ phải tốn kém chi phí sản xuất để khôi phục làm cho môi trường ô nhiễm. Các vụ cháy nổ, hỏa hoạn do chập điện tăng cao sẽ cang làm cho bầu khí quyển gia tăng khí thải và hiệu ứng nhà kính.

Tình trạng vi phạm an toàn trong vận hành hồ chứa thủy điện sẽ gia tăng khiến cho nguy cơ ngập lụt vùng hạ du đập luôn tiềm ẩn và, đe dọa môi trường sống của người dân khi xảy ra các tình huống thiên tai. 

d) Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.

đ) Tác động về thủ tục hành chính: Phương án này không phát sinh thủ tục hành chính do giữ nguyên quy định hiện tại.

e) Tác động về hệ thống pháp luật

- Bộ máy Nhà nước: Phải xây dựng các quy định hướng dẫn luật và nâng cao công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý an toàn điện sau công tơ, an toàn đập, hồ chứa thủy điện.

- Các điều kiện đảm bảo thi hành: Ban hành các văn bản hướng dẫn luật phù hợp thực tiễn và phù hợp các quy định pháp luật khác có liên quan, tuyên truyền, phổ biến chính sách mới tới người dân và doanh nghiệp. 

- Quyền cơ bản của công dân: Không ảnh hưởng đến quyền cơ bản của công dân.

- Phù hợp với hệ thống pháp luật: Phương án này đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

- Tương thích với các Điều ước quốc tế: Phương án này đảm bảo phù hợp với các điều ước quốc tế. 
7.4.2. Phương án 2: Hoàn thiện các quy định về an toàn điện và an toàn đập, hồ chứa thủy điện 
Nội dung của chính sách như sau:

- Bổ sung nội dung quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị điện, dụng cụ điện và giao Chính phủ quy định cụ thể về hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện.

- Sửa đổi các quy định về nội dung quản lý sử dụng điện an toàn trong sinh hoạt, dịch vụ và giao Chính phủ quy định quản lý an toàn sử dụng điện. 

- Bổ sung quy định về an toàn cho nhà máy điện và trạm phát điện; về công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện trong giai đoạn xây dựng và vận hành công trình thủy điện và giao Chính phủ quy định cụ thể về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện trong giai đoạn xây dựng và trong giai đoạn vận hành.

a) Tác động kinh tế

- Đối với Nhà nước: 
+ Đối với Ngân sách nhà nước: Phương án này phát sinh chi phí của ngân sách nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật.

+ Nhà nước có thể sẽ không mất nguồn tài chính đáng kể chi trả cho những chính sách an sinh xã hội để khắc phục hậu quả của việc mất an toàn sử dụng điện, mất an toàn đập và hồ chứa thủy điện.

- Đối với doanh nghiệp bảo hiểm: Không mất chi phí chi trả cho các vụ tai nạn điện giật, tai nạn, thiệt hại do xả lũ hồ chứa thủy điện gây ra.
- Đối với doanh nghiệp: Không phát sinh thêm chi phí do thay đổi chính sách. Doanh nghiệp có thể không bị thiệt hại về kinh tế để khắc phục những hậu quả của việc mất an toàn sử dụng điện, mất an toàn đập và hồ chứa thủy điện.

- Đối với doanh nghiệp (quản lý vận hành hệ thống điện): Không mất thời gian, công sức và chi phí khi lưới điện bị sự cố, gián đoạn do tai nạn sử dụng điện và sự cố nhà máy thủy điện gây nên.

- Đối với người dân: Phương án này không phát sinh thêm chi phí. Người dân có thể không bị thiệt hại về kinh tế do hậu quả của việc mất an toàn sử dụng điện, mất an toàn đập và hồ chứa thủy điện.
b) Tác động xã hội

- Đối với Nhà nước: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội

+ Tính hiệu quả của công tác quản lý được nâng cao;

+ Cơ quan quản lý nhà nước về an toàn sử dụng điện, an toàn đập, hồ chứa có đủ công cụ pháp lý để thực thi nhiệm vụ; đảm bảo khắc phục các lỗ hổng pháp lý trong lĩnh vực này.
- Đối với nhà đầu tư nước ngoài: Yên tâm đầu tư và sản xuất kinh doanh trong môi trường có đầy đủ quy định pháp lý.

- Đối với người dân:

+ Được đảm bảo an toàn tính mạng;

+ Không được tự ý sửa chữa, thay đổi thiết kế mạng điện trong nhà;

+ Phải xin phép các bên liên quan khi có nhu cầu phát triển thêm phụ tải;
+ Không được sử dụng điện vào các mục đích khác theo quy định;
+ Yên tâm sống thân thiện và sản xuất tại khu vực có công trình thủy điện.

c) Tác động môi trường

Với việc thay đổi chính sách theo phương án 2, tình trạng mất an toàn trong sự dụng điện sẽ được cải thiện. Số người chết do tai nạn điện sẽ giảm. Mặt khác, các tài sản của người dân được bảo toàn. Các vụ cháy nổ, hỏa hoạn do chập điện cũng giảm làm cho bầu khí quyển trong lành hơn và giảm được hiệu ứng nhà kính.

Tình trạng vi phạm an toàn trong vận hành hồ chứa thủy điện sẽ giảm khiến cho nguy cơ ngập lụt vùng hạ du đập không còn cao, giảm nguy cơ đe dọa môi trường sống của người dân khi xảy ra các tình huống thiên tai. 

d) Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.
đ) Tác động về thủ tục hành chính: Phương án này không phát sinh thủ tục hành chính do giữ nguyên quy định hiện tại.

đ) Tác động về hệ thống pháp luật: 
- Bộ máy Nhà nước: Phải xây dựng các quy định hướng dẫn luật và nâng cao công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý an toàn điện sau công tơ, an toàn đập, hồ chứa thủy điện.

- Các điều kiện đảm bảo thi hành: Ban hành các văn bản hướng dẫn luật phù hợp thực tiễn và phù hợp các quy định pháp luật khác có liên quan, tuyên truyền, phổ biến chính sách mới tới người dân và doanh nghiệp. 

- Quyền cơ bản của công dân: Không ảnh hưởng đến quyền cơ bản của công dân.

- Phù hợp với hệ thống pháp luật: Phương án này đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

- Tương thích với các Điều ước quốc tế: Phương án này đảm bảo phù hợp với các điều ước quốc tế.

7.4.3. Phương án 3: Đề xuất Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số Luật có liên quan đến các quy định về an toàn điện, an toàn đập và hồ chứa thủy điện

Nội dung của chính sách như sau:

- Bổ sung nội dung quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị điện, dụng cụ điện vào Luật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

- Bổ sung các quy định về nội dung quản lý sử dụng điện an toàn trong sinh hoạt, dịch vụ vào Luật Phòng cháy chữa cháy. 

- Bổ sung quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện trong giai đoạn xây dựng và vận hành công trình thủy điện và giao Chính phủ quy định cụ thể về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện trong giai đoạn xây dựng và trong giai đoạn vận hành vào Luật Thủy lợi; Luật Phòng chống thiên tai; Luật Tài nguyên nước...

a) Tác động kinh tế

- Đối với Nhà nước: 

+ Đối với Ngân sách nhà nước: Phương án này phát sinh chi phí của ngân sách nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật khác.

+ Nhà nước có thể sẽ phải chi nguồn tài chính gấp nhiều lần để xây dựng các Luật sửa đổi liên quan và hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đối với doanh nghiệp: Không phát sinh thêm chi phí do thay đổi chính sách. Doanh nghiệp có thể không bị thiệt hại về kinh tế để khắc phục những hậu quả của việc mất an toàn sử dụng điện, mất an toàn đập và hồ chứa thủy điện.

- Đối với doanh nghiệp (quản lý vận hành hệ thống điện): Mất thời gian, công sức và chi phí khi phải tuân thủ các quy định của các Luật liên quan khác.

- Đối với người dân: Phương án này làm cho người dân sẽ gặp khó khăn khi tiếp cận, nghiên cứu các văn bản Luật vì tạo sử chồng chéo trong khâu pháp lý.

b) Tác động xã hội

- Đối với Nhà nước: 
+ Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội;
+ Tính hiệu quả của công tác quản lý được nâng cao;

+ Cơ quan quản lý nhà nước về an toàn sử dụng điện, an toàn đập, hồ chứa khó thực thi nhiệm vụ khi chịu sự quản lý chồng chéo từ các văn bản Luật khác.
- Đối với nhà đầu tư nước ngoài: Gặp khó khăn trong việc tìm hiểu cơ sở pháp lý của lĩnh vực quản lý, đầu tư.

- Đối với người dân:

+ Được đảm bảo an toàn tính mạng;

+ Không được tự ý sửa chữa, thay đổi thiết kế mạng điện trong nhà;

+ Phải xin phép các bên liên quan khi có nhu cầu phát triển thêm phụ tải;
+ Không được sử dụng điện vào các mục đích khác theo quy định;
+ Yên tâm sống thân thiện và sản xuất tại khu vực có công trình thủy điện.

c) Tác động môi trường

Với việc thay đổi chính sách theo phương án 3, tình trạng mất an toàn trong sự dụng điện cũng sẽ được cải thiện. Số người chết do tai nạn điện sẽ giảm. Mặt khác, các tài sản của người dân được bảo toàn. Các vụ cháy nổ, hỏa hoạn do chập điện cũng giảm làm cho bầu khí quyển trong lành hơn và giảm được hiệu ứng nhà kính.

Tình trạng vi phạm an toàn trong vận hành hồ chứa thủy điện sẽ giảm khiến cho nguy cơ ngập lụt vùng hạ du đập không còn cao, giảm nguy cơ đe dọa môi trường sống của người dân khi xảy ra các tình huống thiên tai. 

d) Tác động về giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt.

đ) Tác động về thủ tục hành chính: Phương án này không phát sinh thủ tục hành chính do giữ nguyên quy định hiện tại.

e) Tác động về hệ thống pháp luật: 

- Bộ máy Nhà nước: Phải mất nhiều công sức, tiền bạc và thủ tục để sửa đổi bổ sung các Luật liên quan khác.

- Các điều kiện đảm bảo thi hành: Ban hành các văn bản hướng dẫn luật phù hợp thực tiễn và phù hợp các quy định pháp luật khác có liên quan, tuyên truyền, phổ biến chính sách mới tới người dân và doanh nghiệp. 

- Quyền cơ bản của công dân: Không ảnh hưởng đến quyền cơ bản của công dân.

- Phù hợp với hệ thống pháp luật: Phương án này không đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

- Tương thích với các Điều ước quốc tế: Phương án này không phù hợp với các điều ước quốc tế.

7.5.  Kiến nghị giải pháp lựa chọn 
So sánh 03 (ba) phương án trên, phương án 02 là phương án có nhiều tác động tích cực nhất, thu được lợi ích kinh tế và tác động xã hội tốt nhất. Do đó, đề xuất lựa chọn phương án 02 cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực. Thẩm quyền ban hành là Quốc hội. 
III. LẤY Ý KIẾN

Việc lấy ý kiến dự thảo báo cáo đánh giá tác động thực hiện thông qua việc tổ chức cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản đối với Bộ, ngành, địa phương, Hiệp hội, các doanh nghiệp là đối tượng chịu sự tác động của chính sách.
Thực hiện quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 26 tháng 7 năm 2021, Bộ Công Thương đã có Công văn số 4434/BCT-ĐTĐL lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, các đơn vị thuộc Bộ, Hiệp hội và các doanh nghiệp về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Điện lực (sửa đổi) và Công văn số 4989/BCT-ĐTĐL ngày 17 tháng 8 năm 2021 đôn đốc các Bộ, ngành liên quan, các đơn vị thuộc Bộ, Hiệp hội và các doanh nghiệp gửi ý kiến góp ý; đồng thời thực hiện thủ tục đăng tải hồ sơ trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương theo quy định của pháp luật. 

Sau khi nhận được ý kiến tham gia của 104 Bộ, ngành, địa phương, đơn vị thuộc Bộ, Hiệp hội, tổ chức và đơn vị điện lực, Bộ Công Thương đã tổng hợp và tiếp thu giải trình tại Bảng tổng hợp (đính kèm). Bộ Công Thương không nhận được ý kiến trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương.
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

Đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách, giám sát đánh giá việc thực hiện chính sách: Bộ Công Thương./. 
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